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Mở đầu vận dụng phương pháp sám  
hối của “đạo tràng từ  bi”, chúng con  
nhất tâm đem tánh mạng mà qui y và 
đảnh lễ chư Phật trong quá-khứ, hiện- 
tại và v ị-la i:

-  Nam-mô Quá-Khứ Tì-Bà-Thi 
Phật, 

-  Nam-mô Thi-Khí Phật,
-  Nam-mô Tì-Xá Phù Phật,
-  Nam-mô Câu-Lưu-Tôn Phật,
-  Nam-mô Câu-Na-Hàm Mâu-

Ni Phật,
-  Nam-mô Ca-Diếp Phật,
-  Nam-mô Bổn-Sư Thích-Ca 

Mâu-Ni Phật.
-  Nam-mô Đương-Lai Di-Lặc

Tôn Phât.•

PHẦN THỨ MƯỜI :

T ự  h ì í n g  c n c  HÌ NU
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Hôm nay, tất cả đại chúng cùng 
sám hối trong đạo tràng này, phải biết, 
tuy lý tánh tuyệt đối vốn siêu  việt ngôn  
thuyết, nhưng ngôn thuyết vẫn là sự  
diễn tả của lý tánh, là đường nẻo của 
bản thể, là thềm  bực của chân lý, là dẫn 
đạo của thánh h iềnẳ N ên phải nhờ ngôn  
thuyết mà biểu lô lý tánh, lý tánh biểu  
lộ thì siêu việt ngôn thuyết. Lý tánh do 
ngôn thuyết mà rỗ rệt, ngôn thuyết 
không vượt giới hạn lý tánh, nên lý tánh  
với ngôn thuyết tuy khác nhau như  
th iện  với ác mà ảnh hưởng vẫn tương 
phù, chưa hề sai chạy hoặc lầm lẫn. 
Những kẻ bắt đầu tu học th ì phải nhờ 
ngôn thuyết mà thể nghiệm  lý tánh, đến  
như những kẻ tu học hoàn thành thì thể  
nghiệm  lý tánh là quên bỏ ngôn thuyết. 
Kẻ viết sám văn này tự  nghĩ mình vốn  
là phàm phu ngu độn, tội chướng về dốt 
nát và sai lầm thì quá nặng, nên đối với 
chánh pháp chưa thể xả bỏ ngôn thuyết,
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lại vì b iết còn cạn nên  nói không hết chỗ 
vi diệu của chánh pháp, thấy quá nông  
nên diễn không cừng lý tuyệt đối của 
chánh pháp. Nhưng nói vẫn dễ, ỉàm mới 
thật khó, duy Phật với Phật mới nói và 
làm toàn vẹn.

Do đó mà có kẻ chất vấn, tự  ông  
chưa sửa mình được thì làm sao sửa ai,•  7 
chính ông ba nghiệp nhơ bẩn th ì làm sao 
khuyến cáo kẻ khác trong sạch ? Bản 
thân nhơ bẩn mà làm cho người khác 
trong sạch là điều phi lý. Mình không 
bền chí thì lấy gì khuyên người ? Nói đối 
chiếu với làm thi thấy ông chỉ nói suông, 
như vậy là hóa ra ông làm phiền người 
khác : Người khác đã phiền thì sao ông 
không thôi đi ? Đối chiếu cứu xét như  
vậy mà ông không tự  thẹn ? Tồi là th iện  
tri thức mới nói như thế. Kẻ viết sám  
văn này xin sửa y áo, giữ sắc diện, bái tạ  
mà không dám đối đáp. Nghe lời khuyên  
bảo của th iện  tri thức, lòng tôi thật
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thẹn, tự giác lỗi nặng nên không dám 
khỉ trá người h iền để ẩn khuất lỗi m ìnhế 
Tôi muốn hủy bỏ bản văn đã soạn nhưng 
ngại rằng có thể có người nhờ nó mà 
được cái lợi thêm  phước, còn muốn lưu 
giữ bản văn như th ế thì e rằng có thể có 
kẻ vì nó mà mang cái tội phỉ báng. Tiến  
thoái phân vân, tôi không biết chọn  
điều nào. Thôi thì hãy nghĩ rằng cái tâm  
th iết lập sám pháp vốn là môt điều  
thiện, mà điều th iện  thì vốn vô ngại, vậy 
xin đại chúng chỉ nên nỗ lực sám hối, 
không cần quan tâm sám văn này. Phần  
tôi, tôi chỉ xin bầng vào sự che chở nhiếp  
thọ của các đấng Đại từ bi phụ mà soạn 
sám văn, nên không nỡ hủy bỏ, mặc dầu 
lòng rất tự thẹn. Nguyện xin đại chúng 
đừng phiền đừng não. Nếu bản văn này 
có chút nào phù hợp chánh pháp, thì 
cùng nhau nhờ đó mà cải hối quá khứ 
và tu tỉnh tương lai, làm thiện  tri thức 
cho nhau. Nếu bản văn này không thích
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hợp chúng ý, th ì cúi xin  đại chúng ban 
cho người viết sự hoan hỷ tha thứ, để 
đừng thành ác tri thức mà vẫn làm “bà 
con giác ngô” với nhau.

Hôm nay, tất cả đại chúng cùng  
sám hối trong đạo tràng này, từ  lúc mở 
đầu cho đến nay đây, nhờ sự qui y Tam- 
Bảo mà biết có chỗ chí đức khả dí bầng 
cứ, nhờ sự diêt trừ nghi hoăc và sự chí 
thành sám hối mà tội lỗi và thắc mắc 
đều loại bỏ, nhờ sự phát Bồ-đề tâm mà 
khuyến cáo và tưởng lệ đều th i hành, 
nhờ sự giải tỏa oán kết mà thênh thang  
vô n g ạ i: Như vậy mà ai nấy không vui 
mừng được sao. Nhưng cái điều tự  mừng 
cho mình dược, ở đây, nên diễn tả ý 
nghĩa của nó. Kinh nói có tám tai nạn là  
đọa đia-ngục, đọa ngạ-quỉ, đọa súc- 
sanh, sanh biên-địa, sanh cõi trời 
trường thọ, dẫu được làm người mà bịnh  
tât đủ thứ, hoăc sanh vào nhà tà kiến,• 7 • 7 
hoặc sanh trước hay sau Phật. Vì tám tai
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nạn ấy mà chứng sanh không thể thoát 
khỏi sanh tử  luân hồi. Ngày nay, chúng 
ta cùng nhau được sanh vào thời kỳ 
tượng pháp của Phật, tuy không gặp 
Ngài, nhưng sự vui mừng còn nhiều lắm. 
Từ ngữ tai nan là tôi lỗi vì tâm. Tâm mà 
nghỉ hoặc th ì không phải tai nạn cũng  
biến thành tai nạn, tâm không nghỉ 
hoặc th ì taỉ nạn củng hóa thành không 
phải tai nạn. Làm sao biết được điều đố 
? Thí dụ, tai nạn thứ tám nói rằng sanh  
trước hay sau Phật nên  gọi là tai nạn, 
nhưng câu chuyện bà già phía đông 
hoàng thành là kẻ sanh nhằm đời Phật, 
suốt dời ở  chung một xứ với Phật, vậy 
mà vẫn không thấy Ngài. Do đó mà biết 
hễ tâm nghỉ hoặc mới là tai nạn, vị tất 
sanh khác đời Phật mà gọi là tai nạn hết 
thảy. Câu chuyện ma vương Ba tuần  
thường giữ ác ý nên phải đọa địa ngục 
khi đang sống, còn câu chuyên Long nữ  
nghe pháp là ngộ đạo liền , như vậy bất
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tất phải sanh trong loài người và loài 
trời mới cho rằng không phải tai nạn. 
Tâm mà ác thì ở  đâu và ỉúc nào quả báo 
cũng không khác nhau. Sáu tầng trời 
thuộc dục giới tuy sang cả mà kết quả là  
rơi xuống địa ngục, còn súc sanh như  
Long nữ tuy kém hèn  mà vượt ngay lên  
đến địa vị giác ngộ của Phật. Như vậy 
đủ biết tâm tà thì tai nạn nhỏ biến  
thành tai nan lớn, tâm chánh thi tai nan* 7 • 
lớn lại hóa ra vô ngại.

Hôm nay, tất cả đại chúng cùng  
sám hối trong đạo tràng này, phải b iết 
chính vì tâm mình chướng ngại nên  
động vào đâu cũng thành tai nạn. Tâm 
mà chân chính được thì tai nạn không 
còn là tai nạn nứa. Nội một điều dó là• • • 
đủ để ở đâu vào lúc nào cũng tuân theo  
được cả. N ên trước Phật hay sau Phật 
đều như thời kỳ chánh pháp, súc sanh  
hay biên địa đều là chỗ hành đạo lớn. 
Tâm mà chân chính th ì tám nạn không
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thành vấn đề, tâm mà nghi hoặc thì tai 
nan hóa ra vô số. Như vây, những điều  
có thể tự mừng cho mình không phải là 
ít. Vì là sự việc hằng ngày nên  đại chúng 
khó thấy hiêu năng của những điều ấy. 
Nay xin trình bày một cách tổng quát 
theo chỗ th iển  kiến để nêu lên  những 
điều đáng tự  mừng cho mình. Vì lẽ nếu  
biết được những điều đáng tự  mừng cho 
mình thì lại thấy càng tu tập tâm xuất 
th ế hơn lên.

Những điều đáng tự  mừng cho 
mình là gì ? Phât day đia nguc khóo  • • V  » o  •

thoát, vậy mà ngày nay chúng ta đã 
thoát khỏi cái khổ dữ dội ấy : Đó là điều  
đáng tự mừng số một. Ngạ quỉ khó khỏi, 
vậy mà ngày nay chúng ta đá giã từ nỗi 
khổ bi thảm ấy : Đó là điều đáng tự  
mừng thứ hai. Súc sanh khó tránh, vậy 
mà ngày nay chúng ta đã hết chịu tội 
báo của loài ấy : Đó là điều đáng tự  
mừng thứ ba. Sanh ở  b iên địa là nhân
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nghĩa cúng không biết, vậy mà ngày nay 
chúng ta được ở Trung-Quốc là nơi đạo 
pháp lưu hành và chúng ta lại được đích 
thân tiếp nhận diệu chỉ của đạo pháp ấy 
: Đó là điều đáng tự  mừng thứ tư. Sanh 
cõi trời trường thọ th ì hết b iết gieo  
trồng phước đức, vậy mà ngày nay 
chúng ta lại được gieo trồng hạt giống  
tốt đẹp của phước đức ấy : Đó là điều  
đáng tự  mừng thứ năm. Thân người khó 
được, nhưng một khỉ mất đỉ thì rất khó 
mà hy vọng phục hồi, vậy mà ngày nay 
chúng ta ai nấy đều có được thân thể  
loài người: Đó là điều đáng tự mừng thứ  
sáu. Sáu giác quan không hoàn bị thì 
hết dự được vào việc lành, vậy mà ngày 
nay chứng ta đã được sự minh mẫn của 
sáu giác quan ấy và cùng nhau hướng 
vào chánh pháp sâu x a : Đổ là điều đáng 
tự  mừng thứ bảy. Thế trí biện bác thông  
minh là đảo lai thành ra môt thứ tai nan, 
vậy mà ngày nay chúng ta lại nhất tâm
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qui hướng, bằng cứ vào chánh pháp mà 
th ô i: Đó là điều đáng tự mừng thứ tám. 
Trước Phật hay sau Phật gọi là tai nạn, 
hơn nứa, đồng thời với Phật mà lại 
không được diện kiến tôn nhan của 
Ngài, điều ấy thật là một tai nạn lớn lao, 
nhưng ngày nay chứng ta đã có thể phát 
đại th iện  nguyện, là từ  nay cho đến  
ngày cùng tận biên cương của thời gian, 
thề cứu vớt chúng sanh, như vậy thì 
không còn cho cái việc không thấy Phật 
là một tai nạn nữa. Chỉ cần được nhìn  
thánh tượng của Ngài một lát hay được 
nghe chánh pháp của Ngài một ỉần, là  
cũng như người xưa đã trực tiếp  thấy và 
nghe Phật vận chuyển bánh xe chánh  
pháp lần đầu tiên  tại vườn Lộc-Uyển. Vì 
lẽ việc quí ở  chỗ diệt tội sanh phước. 
Như vậy không nên cho sự không thấy 
Phật là một tai nạn. Phật dạy thấy Phật 
là việc rất khó, vậy mà ngày nay chúng  
ta đang được chiêm  ngưỡng thánh
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tượng của Ngài : Đó là điều đáng tự  
mừng thứ chín. Phật nói nghe Pháp là  
việc khó hơn, vậy mà ngày nay chúng ta  
đã được hấp thụ “cam lộ v ị” : Đó là điều  
đáng tự mừng thứ mười. Phật dạy xuất 
gia là  việc rất khó, vậy mà ngày nay 
chúng ta đã cùng nhau từ b iệt thân  
thuộc, cắt bỏ ân ái, qui hướng nhập đạo 
: Đố là điều đáng tự  mừng thứ mười một. 
Phật dạy tự  lợi th ì dễ, lợi tha mới khó, 
vậy mà ngày nay chúng ta  dầu một 
chiêm  ngưỡng hay một lễ bái đều khắp 
vì hồi hướng cho hết thảy mười phương 
: Đó là điều đáng tự  mừng thứ mười hai. 
Phật dạy nhẫn khổ chịu nhọc là việc rất 
khó, vậy mà ngày nay chứng ta  ai nấy 
đều tự  nỗ lực một cách chân thành mà 
ỉàm lành một cách không nản : Đó là  
điều đáng tự  mừng thứ mườỉ ba. Phật 
dạy được tụng khế kỉnh là việc rất khó, 
vậy mà ngày nay chúng ta luôn luôn  
được mở mà xem mà tụng : Đó là điều
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đáng tự  mừng thứ mười bốn. Phật dạy 
ngồi Thiền được là việc rất khó, vậy mà 
ngày nay chúng ta  vẫn thấy có kẻ 
chuyên tâm định ý được : Đó là điều  
đáng tự mừng thứ mười lăm.

Hôm nay, tất cả đại chúng cùng 
sám hối trong đạo tràng này, đã thấy 
những việc đáng tự  mừng cho mình thật 
không phải ít, không phải sự trình bày 
kém cỏi nêu lên  hết được. Con người ở 
đời khổ nhiều vui ít. Một chút vui mừng 
còn không thể có cho hả dạ, huống chi 
chúng ta lại có quá nhiều  những điều vô 
ngại. Những điều ấy mà có được, phải là  
nhờ oai lực mười phương Tam-Bảo. Để 
hoài niệm  ân đức ấy, đại chúng hãy 
khuynh tận lòng chí thành, đồng một 
nỗi thống th iết, gieo xuống đất tất cả 
năm bộ phận của cơ thể, phụng vì quốc 
chúa, tổ quốc, nhân dân, phụng vì cha 
mẹ, sư trưởng, những người đồng học, 
cùng thầy, phụng vì các vị thượng tọa,
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trung tọa và hạ tọa, phụng vi thí chủ, 
bạn hiền, bạn ác, phụng vì chư thiên, 
chư tiên, bốn vị th iên  vương hộ vệ th ế  
gian, các vi th iên  thần thông minh 
chính trực ở loài trời, ở không gian hay 
trên đất, hộ vệ nhứng kẻ làm ỉành và 
trừng tri những kẻ làm ác, hộ vệ những 
người thọ trì kỉnh chú, các vị ỉong  
vương, long thần tám bộ, các vỉ đại ma, 
đại ma vương, ma vương, các vị diêm  
vương, chứa ngục, và tất cả thuộc hạ 
của họ rộng ra, phụng vì tam giới lục 
đạo, vô cùng vô tận hết thảy các loài có 
tâm thức giác tánh, mà chí thành qui y 
và đảnh lễ hết thảy Tam-bảo khắp cả 
mười phương, cùng tận hư không giớỉ, 
nguyên xin Tam-bảo đem tâm từ bi mà 
đồng gia nhiếp thọ, đem thần lực siêu  
việt mà che chở cứu vớt, làm cho hết 
thảy và tất cả, từ  nay sắp đi, vượt bể 
sanh tử  mà đến bờ bên kia, hạnh nguyện  
sớm đủ để đồng ỉên  thập địa, nhập Kim-
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cang tâm mà thành Chánh-biến-giác.

PHẦN MƯỜI M ỘT:

T l/éN G  NIỆM TAA4 CẢC

Hôm nay, tất cả đại chứng cùng 
sám h ếỉ trong đạo tràng này, ai nấy lại 
phải tăng thêm  hem ỉên  sự tưởng niệm  
Tam-Bảo, một cách th iết tha và liên  tục. 
Tại sao phải làm như vậy ? Vì nếu không 
biết tưởng niệm  Tam-Bảo th ì làm sao 
phát động lòng đại từ  thương xót hết 
thảy, làm sao phát khởi lòng đại bỉ cứu 
vớt tất cả, làm sao thực h iên  lòng bình  
đẩng coi thân thù là một ? Nếu không 
biết tưởng niệm  Tam-bảo thì làm sao tu  
tập diệu trí để thực h iện  tuệ giác vô 
thượng, làm sao thấu triệt chân không 
để phát h iên thực tướng siêu  v iêt ? Phật 
dạy thân người khó được mà nay chúng 
ta đã được, túi tâm khố có mà nay chúng 
ta đã có, chính là nhờ qui bầng vào Tam- 
bảo. Cũng chính là nhờ qui bầng vào
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Tam-bảo mà nay đây chúng ta th ị giác 
th ì không thấy cảnh sắc khủng khiếp  
của đỉa ngục ngạ quỉ, thính giác thì 
không nghe âm thanh đau đớn của địa 
ngục ngạ quỉ, khứu giác thì không ngửi 
hơi hám tanh nồng của đỉa ngục ngạ quỉ, 
thường giác th ì không nếm mùi vị sình  
thốỉ của địa ngục ngạ quỉ, xúc giác thì 
không chạm cảm giác nóng lạnh của địa 
ngục ngạ quỉ. Quan trọng hơn nữa là ý 
g iá c  lai đươc biết Phât là đức cha từ  bỉo  « •  «

vô thượng, làm vị y sĩ vĩ đại, b iết Pháp  
là thần dược của bịnh tật chúng sanh, 
biết Tảng là nhửng bà mẹ khán hộ cho 
binh tật ấy. Ý giác lại luôn luôn tư cảnh  
tỉnh lấy mình hoài niệm  Tam-bảo ỉà  
những đấng cứu hộ th ế  gian. Ở đâu biết 
và nghĩ đến Tam-bảo, ý cũng biết được. 
Ngày nay chúng ta tuy không gặp Phật, 
sanh nhằm thời kỳ mạt pháp, nhưng túi 
tâm có đủ, giác quan mẫn tiệp, không 
khổ cực, được nhàn nhã, đủ tự do, tất cả• 7 • 7 • 7
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cái quả báo vượt bực này đều do năng 
lực của sự tưởng niêm  ân đức Tam-bảo 
trong đừi trước mà có. Lại chính năng 
lực Tam-bảo đã làm cho chúng ta đời 
này được phát Bồ-đề tâm : ích  lợi như  
vậy không thể tả nổi, làm sao mọi người 
có thể không báo đáp cúng dường Tam- 
bảo ?

Hôm nay, tất cả đại chúng cùng 
sám hối trong đạo tràng này, phải biết 
trong hết thảy công đức, công đức cúng 
dường là tối thượngế Trong kỉnh có nói,

Tự nghĩ nhớ lại 
Trong đời kiếp trước,
Làm việc cúng dường 
Chỉ chút ít thôi,
Những mong báo đáp 
Ân Phât lâu xa,
Nay nhờ phước ấy 
Được gặp Thế tôn.

Trong kinh lại nói, muốn báo đáp
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ân Phật thì nên kiến th iết tinh xá, dùng 
ánh sáng, hương hoa, đồ nhu dụng, đồ 
trang hoàng mà cúng dường, đời sau sẽ 
hưởng được phước đức cúng dường ấy. 
Tuy nhiên, việc cúng dường như vậy 
chưa phải báo đáp ân Phật. Muốn báo 
đáp ân Phật th ì chỉ có mỗi một v iệc xứng 
đáng nhất, là phát Bồ-đề-tâm, nghĩa là  
lập bốn điều thệ nguyện rộng lớn như  
Phật mà tạo vô lượng phước và tu vô 
biên trí, để trang nghiêm  sắc thân, 
trang nghiêm  quốc độ : Đó là cái cách  
mà trí giả ỉàm để biểu lộ lòng biết ơn trả  
ơnẻ

Hôm nay, tất cả đại chúng cùng  
sám hối trong đạo tràng này, phải b iết 
ân đức từ bi của chư Phât thât khó mà• •
báo đáp. Bồ-tát đại-sĩ nát thân hình ra 
mà vẫn chưa thể nào báo đáp được một 
trong muôn phần, huống chi chúng ta  
là những kẻ phàm phu mà có thể báo 
đáp được ? Duy còn một cách, là đại
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chứng háy y như trong Kinh đã huấn 
thị, lấy việc lợi người làm điều tối 
thượng, và chí thành mà gieo xuống đất 
tất cả năm bộ phận của cơ thể, khắp vì 
mườỉ phương vô cùng vô tận lục đạo 
chứng sanh mà quỉ y và đảnh lễ các đấng 
Đại từ bi phụ của cả th ế  gian :

-  Nam-mô Di-Lặc Phật,
-  Nam-mô Thích-Ca Mâu-Ni 

Phật, 
-  Nam-mô Đức-Bảo Phật,
-  Nam-mô Ứng-Danh-Xưng 

Phật,
-  Nam-mô Hoa-Thân Phật,
-  Nam-mô Đại-Âm-Thanh

Phật, 
-  Nam-mô Biện-Tài-Tán Phật,
-  Nam-mô Kim-Cang-Châu

Phât, • 7
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-  Nam-mô Vô-Lượng-Thọ Phật,
-  Nam-mô Châu-Trang-

Nghiem Phật, 
-  Nam-mô Đại-Vương Phật,
-  Nam-mô Đức-Cao-Hạnh

Phật,
-  Nam-mô Cao-Danh Phật,
-  Nam-mô Bách-Quang Phật,
-  Nam-mô Hỷ-Duyệt Phật,
-  Nam-mô Long-Bộ Phật,
-  Nam-mô Ý-Nguyện Phật,
-  Nam-mô Bảo-Nguyệt Phật,
-  Nam-mô Diệt-Kỷ Phật,
-  Nam-mô Hỷ-Vương Phật,
-  Nam-mô Điều “Ngự Phật,
-  Nam-mô Hỷ-Tự-Tại Phật,
-  Nam-mô Bảo-Kế Phật,
-  Nam-mô Ly-úy Phật,
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-  Nam-mô Bảo-Tạng Phật,
-  Nam-mô Nguyệt-Diện Phật,
-  Nam-mô Tịnh-Danh Phật,
-  Nam-mô Vô-Biên-Thân Bồ- 

Tát, 
-  Nam-mô Quán-Thế-Âm Bồ- 

Tát.
Lại nứa, đệ tử chúng con chí thành  

qui y và đảnh lễ hết thảy Tam-Bảo khắp 
cả mười phương, cùng tận hư không 
giới.

PHẦN MƯỜI HAI :

CÌM  TẠ DẠI CHÚNG

Hôm nay, tất cả đại chúng cùng 
sám hối trong đạo tràng này, đã sanh  
kiên cố tín, đã phát Bồ-đề-tâm, lòng lại 
thề không thoái bước, đó là cái chí bất 
tư  nghịể Lòng đó chí đó, chư Phật ca 
tụng. Phần tôi, tôi xin bày tỏ sự tùy hỷ
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sâu xa của mình. Nguyện xin đời sau lại 
được gặp nhau. Bỏ thân cúng như thọ 
thân, nguyện đừng cùng nhau cách  
biệt. Cho đến ngày giác ngộ, nguyện  
vĩnh viễn  làm thân thuộc chánh pháp 
vdri nhau, làm bà con từ bi cho nhauế 
Thiết lập sám pháp này là muốn để nhờ  
pháp Phật mà được thấy Phật. Nhưng 
tự  nghĩ trí th ì không lý giải thấu triệt, 
thân thì chưa thật hành xứng đáng, vậy 
mà dám phát tâm th iết lập sám pháp thì 
thật làm kỉnh hoảng cho người thấy kẻ 
nghe. Bản thân th ì hèn  mà công việc lại 
trọng, lòng vừa chán nản vừa sốt sắng. 
Nhưng tôi th iết nghĩ, nếu không nhờ cái 
nhân mạnh mẽ th ì không được cái quả 
vươt bưc. Nên thành thưc tư  biết là viêc

I  •  ♦ •  ♦

làm mạo muội mà lòng lại không dám bỏ 
quên việc lành. Vì vây, tôi th iết tha  
mong nhờ năng lực hộ niệm  của đại 
chúng, đồng làm thân quyến từ  bi cho 
nhau. Cúi xin đại chúng giáng lâm đạo
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tràng, và nghĩ rằng th ì giờ không đứng 
lại nên  thoáng cái là già yếu bịnh tật. 
Huống chi còn bị duyên sự lô i kéo th ì cơ 
hội tối thượng này khó mong hoàn  
thành hay gặp lại. Vì vậy, đại chúng hãy 
nỗ lực theo công khóa để tự  lợi và lợi 
người. Hãy siêu  quần bạt tục, đừng để 
hối hận về sau. Ảm thanh chánh pháp 
lướt qua thính giác là h iệu năng vang 
lại m iên man đời kiếp, nhất niệm  th iện  
pháp củng vĩnh viễn  giúp ích bản thân. 
Hễ duy nhất đường hướng và duy nhất 
ý chí th ì không có thệ nguyện nào 
không thực hiện. Đại chúng hãy cùng  
nhau khuynh tận chân thành, gieo 
xuống đất tất cả năm bộ phận của cơ thể  
mà qui y và đảnh lễ các đấng Đại từ  bi 
phụ của cả th ế gian :

-  Nam-mô Di-Lặc Phật,
-  Nam-mô Thích-Ca Mâu-Ni 

Phật,•  7
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-  Nam-mô Oai-Đức Tịch-Diệt
Phật,

-  Nam-mô Thọ-Tướng Phật,
-  Nam-mô Đa-Thiên Phật,
-  Nam-mô Tu-Diệm-Ma Phật,
-  Nam-mô Thiên-Oai Phật,
-  Nam-mô Bảo-Chúng Phật,
-  Nam-mô Bảo-Bộ Phật,
-  Nam-mô Sư-Tử-Phần Phật,
-  Nam-mô Cực-Cao-Hạnh

Phật,
-  Nam-mô Nhân-Vương Phật,
-  Nam-mô Thiện-Ý Phật,
-  Nam-mô Thế-Minh Phật,
-  Nam-mô Bảo-Oai-Đức Phật,
-  Nam-mô Đức-Thừa Phật,
-  Nam-mô Giác-Tưởng Phật,
-  Nam-mô Hỷ-Trang-Nghiêm
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Phật, 
-  Nam-mô Hương-Tê Phật,
-  Nam-mô Hương-Tượng Phật,
-  Nam-mô Chúng-Diệm Phật,
-  Nam-mô Từ-Tướng Phật,
-  Nam-mô Diệu-Hương Phật,
-  Nam-mô Kiên-Khải Phật,
-  Nam-mô Oai-Đức-Mãnh Phật,
-  Nam-mô Châu-Khải Phật,
-  Nam-mô Nhân-Hiên Phật,
-  Nam-mô Vô-Bièn-Thân Bồ- 

Tát,
-  Nam-mô Quán-Thế-Âm Bô-

Tát.
Lại nứa, đệ tử  chúng con chí thành  

quy y và đảnh lễ hết thảy Tam-Bảo khắp 
cả mười phương, cùng tận hư không 
giới.
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PHẦN MƯỜI B A :

TCNG PHÁT OẠI N euyỆ N

Hôm nay, tất cả đại chúng cùng  
sám hối trong đạo tràng này, lại nên  
đem công đức sám hối và phát tâm mà 
cầu nguyên cho chứa tể chư th iên , chư  
th iên  và những kẻ liên  hệ, cầu nguyện  
cho chúa tể  chư tiên , chư tiên  và những 
kẻ liên  hệ, cầu nguyện cho chúa tể  th iên  
thần, th iên  thần và những kẻ liên  hệ, 
cầu nguyện cho chứa tể th iện  thần, 
th iện  thần và những kẻ liên  hệ, cầu  
nguyện cho chúa tể  chư thần, chư thần  
và những kẻ liên  hê, cầu nguyện cho 
chúa tể tu la, tu  la và những kẻ liên  hệ, 
cầu nguyện cho chúa tể loài người, loài 
người và những kẻ liên  hệ, cầu nguyên  
cho các vị xuất gia và những kẻ liên  hệ, 
cầu nguyện cho chúa tể đia ngục và 
những kẻ liên  hệ, cầu nguyện cho hết 
thảy chúng sanh trong địa ngục, ngạ
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quỉ, súc sanh và những kẻ liên  hệ, cầu  
nguyên cho hết thảy mọi loài chứng 
sanh hoặc lớn hoặc nhỏ, trong toàn thể  
không gian và th ì gian, đặc b iệt ỉà cầu 
nguyện cho những ai sau này có nhứng 
chí nguyện và tâm nguyên khác biệt, 
đều biết nhập cả vào trong bể cả đai 
nguyện mà chúng con đang tổng phát 
đây, để mong aỉ nấy đều hoàn bị cả hai 
măt phưởc trí - như vậy, hoặc trong 
phạm vỉ tam giới, hoặc ngoài phạm vỉ 
tam giới, hết thảy chúng sanh vô cùng 
trong thì gian và vô tận trong không 
gian, hễ thuộc về loại “danh sắc”, nghĩa 
là sự hòa hợp tâm lý vật lý, có giác tánh, 
th ì ngày nay chúng con ngước lên  mà 
cầu nguyện cho tất cả và hết thảy, được 
hết thảy Chư Phật, Đạỉ-Đỉa Bồ-Tát và 
Liệt Vị Thánh-Hiền trong mười phương 
cùng tận hư không giới, đồng đem năng  
lưc đai từ  bỉ, năng lực bản thê nguyên, 
năng lực tuệ giác vô lượng vô tận, năng
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lực công đức vô lượng vô tận, năng lực 
thần thông tự  tại, năng lực che chở cứu 
hộ chúng sanh, năng lực an ủi chúng 
sanh, năng lực diệt sạch phiền não chư  
th iên  chư tiên , năng lưc nhiếp hóa hết 
thảy th iện  thần, năng lực cứu vớt chúng  
sanh địa ngục, năng ỉực cứu độ hết thảy 
ngạ quỉ, năng lực giải thoát tất cả sức 
sanh, đem tất cả năng lực như vậy mà 
làm cho tất cả và hết thảy mọi loài 
chúng sanh đều được như nguyện.

Đệ tử chúng con hôm nay lại cầu  
nguyên nhờ năng lực đạo tràng từ bi, 
năng lực qui y Tam-bảo, năng lực diệt 
trừ nghỉ hoặc phát sanh tú i tâm, năng  
lực sám hối tội lỗi phát Bồ-đề-tâm, năng  
lực giải tỏa oán kết, năng lực tự  mừng 
cho mình, năng lực phấn khởi chân  
thành, năng lực phát nguyên hồi hướng 
tất cả th iện  sự cho chúng sanh, nguyện  
nhờ những năng lưc như vậy mà làm  
cho tất cả và hết thảy mọi loài chúng
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sanh đều được như nguyện. Đệ tử chúng 
con hôm nay lại cầu nguyện nhờ năng  
lực tâm đại từ của bảy đức Phật, năng  
lực tâm đại bi của các đức Phật trong  
mười phương, năng lực diệt trừ phiền  
não của ba mươi lăm đức Phật, năng lưc 
hàng phục ma quân của năm mươi ba 
đức Phật, năng lực cứu độ chúng sanh  
của một trăm bảy mươi đức Phật, năng 
lực nhiếp thọ chúng sanh của một ngàn  
đức Phật, năng lực che chở chúng sanh  
của mười hai Bồ-Tát, năng lực phổ biến  
phương pháp sám hối của Vô-Biên-Thân 
Bồ-Tát và Quán-Thế-Âm Bồ-Tát, 
nguyện nhờ những năng lực như vậy mà 
làm cho hết thảy mọi loài chúng sanh  
trong tất cả không gian và tất cả thì 
gian, bất kể lớn nhỏ hay thăng trầm, hễ 
thuôc danh sắc và có giác tánh, thì từ  
nay về sau, sau khi sám hối tội lỗi, sanh  
ra bất cứ chỗ nào, đều thực h iện  được 
thân bất tư nghị bao gôm trí tuệ quảng
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đai và thần lưc vô tân của Chư Phật và 
Đạỉ-Đia Bồ-Tát, tức là thân lục độ chánh  
hướng Bồ-đề, thân tứ  nhiếp không bỏ 
tất cả, thân đại bi cứu tất cả khổ, thân  
đại từ cho tất cả vui, thân công đức ích  
lợi hết thảy, thân trí tuệ thuyết pháp vô 
cùng, thân kim cang không thể phá 
hoại, thân thanh tịnh  siêu việt sanh tử, 
thân phương tiện  biểu thị năng lực tự  
tại, thân bồ đề tùy thời biểu hiện tuệ 
giác thanh văn, tuệ giác duyên giác và 
tuệ giác vô-thượng - cầu nguyện tứ sanh  
lục đạo hết thảy chúng sanh hoàn bị tất 
cả những thân như vậy, nói tóm là  
thành tựu đầy đủ thân tuệ giác vô 
thượng vĩ đại của chư Phật, Lại cầu 
nguyên mười phương ba đời tất cả và 
hết thảy mọi loài chúng sanh, từ nay sắp 
đi, sanh ra ở  đâu cũng thực h iện  được 
m iệng bất tư nghị bao gôm mọi thứ công 
đức của Chư Phât và Đai-Đia Bồ-Tát,• • • 7 
tức là m iệng từ hòa làm yên vui tất cả,
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m iệng cam lộ làm trong mát hết thảy, 
m iệng không dối nói chánh pháp chân  
thật, m iệng như thật : Cho đến trong 
mộng cúng không nói dối, m iệng tôn  
trọng : Tất cả chư th iên  cung kính tôn  
trọng, m iệng sâu xa biểu th ị pháp tánh, 
m iệng kiên cố nói pháp bất thoái, m iệng 
chánh trực đầy đủ b iện tài, m iệng trang 
nghiêm : Tùy thời cơ tùy nghiệp báo mà 
th ị h iện đủ cả, m iệng nhất th ế trí : Tùy 
nghỉ mà hóa độ tất cả, cầu nguyên tứ  
sanh lục đạo hết thảy chúng sanh đều  
được hoàn bi khẩu nghiệp thanh tịnh  
như vây của Chư Phât Bồ-Tát. Lai cầu• »/ • « 

nguyện mười phương ba đời hết thảy và 
tất cả mọi loài chúng sanh, từ  ngày nay 
sắp đi, sanh ra ở đâu cũng thực hiện  
được tâm bất tư nghị bao gồm tuệ giác 
vĩ đai của ChưPhât Bồ-Tát, để luôn luôn• • 7 
có tâm thoát ly phiền não, tâm sắc 
mạnh, tâm kiên cường, tâm kim cang, 
tâm bất thoái, tâm thanh tịnh, tâm thấu
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triệt, tâm cầu lành, tâm trang nghiêm , 
tâm quảng đại, có năng lực trí tuệ vĩ đại 
nghe chánh pháp là tức khắc tự  ngộ, 
đem tâm từ  bi mà hướng về mọi người 
để giải tỏa oán kết, trú ẩn trong sự hổ 
thẹn  nên không rời đức tính tàm quí, 
không chấp nhận ngã bỉ thử nên đồng 
làm th iện  trí thức cho nhau, thấy ai 
thực hành lục độ th ì hoan hỷ tất cả, 
thân thù coi như môt nên tâm hết kiêu•

ngạo, không nói việc tốt việc xấu hay sở 
trường sở  đoản của người, không phản  
gián đôi bên mà hòa hơp mọi sự chia rẽ, 
nói thì từ hòa chứ không xuất ra lời ác, 
ca tụng công đức của Phật, và thích hoc 
kỉnh điển sâu xa, thương giúp chúng  
sanh như bản thân mình, thấy ai làm  
phước thì mình không làm cái việc phỉ 
báng, vận dụng từ tâm mà hòa đồng với 
nhau như sư hòa đồng của các vì Thánh, 
đồng đẳng với các vị Bồ-Tát mà đồng 
thành Chánh-giác.
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PHẦN MƯỜI BỐN :

u y  CHC CHƯ THIÊN

Hôm nay, tất cả đại chúng cùng  
sám hối trong đạo tràng này, phải biết 
chư thiên, chư tiên, chư vi th iện  thần, 
đối với chúng sanh, có những ân đức vô 
lường và siêu việt, hành động theo chí 
nguyện làm cho chúng sanh duy trì mãi 
mái sư an lac của ho, ân cần hô vê chúng• • • 7 • • o
sanh làm cho họ chỉ khuynh hướng theo  
điều thiện. Làm sao biết được như vậy ? 
Vì chính đức Phât đã khuyến cáo bốn vi 
Thiên-vương hãy đem tâm nguyện từ bi 
mà hô vệ những kẻ thọ trì kỉnh pháp, 
làm cho những kẻ ấy, dầu chỉ mới nghe 
được cái danh hiệu từ bi mà thôi, cũng 
được hộ vệ như là vua chúa được quần•  •  •  » A

thần hộ vệ ; khuyến cáo các vị Long- 
vương đem tâm nguyện từ bi mà hộ vệ 
những kẻ thọ trì kỉnh pháp như là giữ 
gìn con mắt hay con mình sanh ra, cả
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ngày liền  đêm không rời bỏ họ ; khuyến  
cáo các vị La-sát và Long-thần háy đem  
tâm nguyện từ  bi mà hộ vệ nhứng kẻ thọ 
trì kỉnh pháp như là giứ gìn não bộ đỉnh 
đầu, không dược động chạm ; lại đặc 
biệt khuyến cáo vi Thiên-vương phía 
nam hãy đem tâm nguyện từ  bi mà hộ 
vệ những kẻ thọ trì kỉnh pháp như là mẹ 
thương con, lòng không chán m ệt, ngày 
đêm chăm sóc, đi đứng theo s á t ; và đặc 
biệt khuyến cáo các vi Long-vương 
thuộc quyền vị Thiên-vương phía tây  
hãy đem tâm nguyện từ bi mà hộ vệ 
những kẻ thọ trì kỉnh pháp, cung kính 
cúng dường và đảnh lễ sát chân, như  
chư th iên  tôn thờ Đế-thích hay hiếu tử  
phụng sự mẹ cha. “Đạo tràng từ bi” đem  
an lạc lại cho chúng sanh, bằng cách  
giáo dục và khuyến khích ho kết làm bà 
con chánh pháp với nhau, để đời sau  
đươc sanh trước măt chư Phât và thưc• • • • 
hiện  các tam muội môn, trọn vẹn được• • 7 • •  #
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Sự không thoái chuyển ; những ai nghe 
được danh hiệu của chư Phật, của V ô-  
Biên-Thân Bồ-Tát và Quán-Thế-Âm Bồ- 
Tát, đều tiêu  trừ ba thứ chướng ngại 
bằng cách sạch hết mọi thư tội ác, hoàn  
bỉ năm thứ con mắt mà thực h iện  tuệ 
giác bồ-đề : Chính chư th iên  và thần  
vương dã thương tưởng tất cả, luôn luôn  
gia hộ, khuyến khích và trợ giúp oai 
thần vào công việc này.

Hôm nay, tất cả đại chúng cùng 
sám hối trong đạo tràng này, phải biết 
chư th iên  và thần vương có những ân  
đức đến như th ế đó trong việc che chở 
chúng sanh, nhưng chúng sanh thì chưa 
bao giờ biết nhớ ơn và báo ơn. Người xưa 
cảm bội ân huệ một bữa ăn mà còn• • • 
không tiếc tánh mạng, huống chi chư  
th iên  th iện  thần đối với chúng sanh đã 
có những ân đức như vậy ? Ân đó đức 
đó, thật không có b iên cương. Chúng ta 
ngày nay mà sám hối hay phát tâm đây
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là cũng do Thiên-vương mật gia thần lực 
mà tưởng lệ trợ giúp những kẻ biết tu  
hành, làm cho thành tựu tâm chí. Nếu  
không cố sự gia hô và trợ giúp đó th ì tâm  
chí chúng ta có thể đã lui mất. Chính vì 
lý do này mà Bồ-tát đạỉ-sĩ đã thường ca 
tụng th iện  tri thức là nguyên nhân lớn 
nhất làm cho ta bước ỉên  tuệ giác vô 
thượng, nếu không có th iện  tri thức thì 
làm sao chúng ta được thấy Phật, nên  
hy sinh thân thể cũng không đủ báo đáp 
ỉòng thương bao la, xả bỏ tánh mạng 
cũng khó mà trang trải ân đức sâu nặng. 
Bồ-tát đại-sĩ mà còn nói như vậy, huống 
chi những kẻ dưới các ngài mà không 
nghĩ đến sự đáp trả. Ngày nay đại chúng 
chưa thể tan xương nát thịt thì phải nỗ 
lực mà tu hành môt cách cần cù khó 
nhọc. Đó cũng là sự trả ơn tuần tự. Đại 
chúng hãy tăng thêm  tột độ sự vận dụng 
tâm chí để thực h iện  sự biết cfn trả ơn. 
Không thể để đời mình trôi đâu thì trôi,
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để rồi muốn quay lại cũng hết biết 
phương hướng. Nhứng sự tự  mừng đã 
nói trước kia, đươc lai là viêc rất khổ.7 • • •
Khố được lại mà nay ta đã có cả th ì còn  
muốn chờ gì ? Bỏ mất cơ hội này thì có 
biết sẽ bị quay lại trong loài nào đâuể 
Nên đại chúng chỉ còn một việc, là dũng 
mãnh, quên mình vì người. Sự đời có 
thành là có bại, như thì gian đã có mùa 
xuân là có mùa đông. Thì giờ không đợi 
chờ aỉ cả, mạng sống ỉàm sao lâu được ? 
Phải nghĩ rằng, từ đây, một khi biệt 
nhau thì sự gặp lại khó mà hẹn trước. 
Phải nghĩ như vậy để ai nấy phải tự  nỗ 
lực, đồng một nỗi thống th iết, gieo 
xuống đất tất cả năm bộ phận của cơ 
thể, phụng vì hết thảy chúa tể  chư  
thiên, chư th iên  và thân quyến của họ 
trong mười Dhương, cùng tận hư không  
giới, mà qui y và đảnh lễ các đấng Đại 
từ bi phụ của cả th ế gỉan :

-  Nam-mô Di-Lảc Phât,
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-  Nam-mô Thích-Ca Mâu-Ni
Phật,

-  Nam-mô Thiện-Thệ-Nguyệt
Phật,

-  Nam-mô Phạn-Tự-Tại-Vương
Phật,

-  Nam-mô Sư-Tử-Nguyệt Phật,
-  Nam-mô Phước-Oai-Đức

Phât, • 7

-  Nam-mô Chánh-Sanh Phật,
-  Nam-mô Vô-Thắng Phật,
-  Nam-mô Nhật-Quán Phật,
-  Nam-mô Bảo-Danh Phật,
-  Nam-mô Đại-Tinh-Tiến Phật,
-  Nam-mô Sơn-Quang Phật,
-  Nam-mô Thí-Minh Phật,
-  Nam-mô Điện-Đức Phật,
-  Nam-mô Đức-Tụ-Vương Phật,
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-  Nam-mô Cúng-Dường-Danh
Phật,

-  Nam-mô Pháp-Tán Phật,
-  Nam-mô Thật-Ngữ Phật,
-  Nam-mô Cứu-Mạng Phật,
-  Nam-mô Thiện-Giới Phật,
-  Nam-mô Thiện-Chúng Phật,
-  Nam-mô Định-Ý Phật,
-  Nam-mô Hỷ-Thắng-Vương

Phât, • 7
-  Nam-mô Sư-Tử-Quang Phật,
-  Nam-mô Phá-Hữu-Ám Phật,
-  Nam-mô Chiếu-Minh Phật,
-  Nam-mô Thượng-Danh Phật,
-  Nam-mô Vô-Biên-Thân Bô-

-Tát,
-  Nam-mô Quán-Thế-Âm Bồ-

Tát.
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Lại nứa, đệ tử chúng con chí thành  
qui y và đảnh lễ hết thảy Tam-bảo khắp 
cả mười phương, cùng tận hư không  
giới, nguyện xin Tam-bảo đem năng lực 
từ  bỉ mà đồng gia nhiếp thọ, làm cho 
khắp cả mười phương, cùng tận pháp 
giới, hết thảy chúa tể  chư thiên, chư  
th iên  và thân thuộc của họ, tuệ giác 
bình đẳng biểu h iện  thường trực, 
phương tiện  của trí lực khai mở đạo 
pháp thanh tỉnh, hạnh nguyện thập địa 
quang đãng tất cả, ỉục độ thì tu  dưỡng 
tâm tánh, tư đẳng th ì giáo hóa hết thảy, 
thực hành Bồ-tát hạnh để thể nhập  
cảnh giới của Phật, bốn đại thệ nguyên  
không rời bỏ chúng sanh, b iện tài bất 
tận nên thuyết pháp vô cùng, dùng 
phương tiện  khéo léo mà tiếp hóa nên  
ích lợi tất cả tứ  sanh lục đạo, đồng lên  
Pháp vân địa mà thực h iện  Thường trú  
quả.

PHẦN MƯỜI LĂM
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lẠ y  CHC CHI/TIÊN

Hôm nay, tất cả đại chúng cùng  
sám hối trong đạo tràng này, ai nấy hãy 
chi tâm, đồng một nỗi thống th iết, gieo 
xuống đất tất cả năm bộ phận của cơ 
thể, phụng vì tất cả chứa tể  chư tiên , 
chư tiên  và thân thuộc của họ khắp cả 
mười phương, cùng tận hư không giới, 
mà qui y và đảnh lễ các đấng Đại từ  bi 
phụ của cả th ế  gian ỉ

-  Nam-mô Di-Lặc Phật,
-  Nam-mô Thích-Ca Mâu-Ni

Phật,
-  Nam-mô Lợi-Huệ-Vương

Phật,
-  Nam-mô Châu-Nguyệt-

Quang Phật,
-  Nam-mô Oai-Quang Phật,
-  Nam-mô Bất-Phá-Luận Phật,
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-  Nam-mô Quang-Minh-vương
Phật,

-  Nam-mô Châu-Luân Phật,
-  Nam-mô Thế-Sư Phật,
-  Nam-mô Cát-Thủ Phật,
-  Nam-mô Thiện-Nguyệt Phật,
-  Nam-mô Bảo-Diệm Phật,
-  Nam-mô La-Hầu-Thủ Phật,
-  Nam-mô Nhạo-Bồ-Đề Phật,
-  Nam-mô ĐẲng-Quang Phật,
-  Nam-mô Chí-Tịch-Diệt Phật,
-  Nam-mô Thế-Tối-Diệu Phật,
-  Nam-mô Vô-Ưu Phật,
-  Nam-mô Thập-Thế-Lực Phật,
-  Nam-mô Hỷ-Lực-Vương Phật,
-  Nam-mô Đức-Thế-Lực Phật,
-  Nam-mô Đức-Thế Phật,
-  Nam-mô Đai-Thế-Lưc Phât,• • • 7
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-  Nam-mô Công-Đức-Tạng
Phật,

-  Nam-mô Chân-Hạnh Phật,
-  Nam-mô Thượng-An Phật,
-  Nam-mô Đề-Sa Phật,
-  Nam-mô Vô-Biên-Thân Bồ-

Tát,
-  Nam-mô Quán-Thế-Âm Bồ-

Tát.
Lại nữa, đệ tử  chứng con chí thành  

qui y và đảnh lễ hết thảy Tam-bảo khắp 
cả mười phương, cừng tận hư không 
giới, nguyện xin Tam-bảo đem năng lực 
từ  bi mà đồng gia nhiếp thọ, làm cho tất 
cả chúa tể chư tiên , chư tiên  và thân  
thuộc của họ, giải thoát phiền náo để 
thanh tịnh  tội chướng* sắc tướng đoan 
nghiêm  như sắc tướng của Phật, bốn vô 
lượng tâm và sáu ba la mật biểu h iện
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thường trực, bốn vô ngại trí và sáu thần  
thông lực tự  tại như ý, xuất nhập gì 
cũng đi vào cảnh giới của Bồ-tát, lên  
Pháp vân địa mà nhập Kim-cang tâm, 
đem năng lực bất tư  nghị mà trở lại tiếp  
đô tất cả.

PHẦN MƯỜI SÁU :

IA> CHC PHAN VƯC5NG• •

Hôm nay, tất cả đại chúng cùng  
sám hối trong đạo tràng này, hãy tăng  
thêm  lòng chí thành, gieo xuống đất tất 
cả năm bộ phận của cơ thể, phụng vì 
Phạn-vương, Đế-thích, bốn vị Thiên- 
vương hộ vệ th ế gian, và nhứng kẻ liên  
hệ của họ, mà quỉ y và đảnh ỉễ các đấng 
Đại từ  bi phụ của cả th ế  gian :

-  Nam-mô Di-Lặc Phật,
-  Nam-mô Thích-Ca Mâu-Ni

Phật,
-  Nam-mô Đại-Quang Phật,
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-  Nam-mô Điện-Minh Phật,
-  Nam-mô Quảng-Đức Phật,
-  Nam-mô Trân-Bảo Phật,
-  Nam-mô Phước-Đức-Minh

Phật,
-  Nam-mô Tạo-Khảỉ Phật,
-  Nam-mô Thành-Thủ Phật,
-  Nam-mô Thiện-Hoa Phật,
-  Nam-mô Tập-Bảo Phật,
-  Nam-mô Đại-Hải Phật,
-  Nam-mô Trì-Địa-Đức Phật,
-  Nam-mô Nghĩa-Ý-Mãnh Phật,
-  Nam-mô Thiện-Tư-Duy Phật,
-  Nam-mô Đức-Luân Phật,
-  Nam-mô Bảo-Quang Phật,
-  Nam-mô Lợi-ích Phật,
-  Nam-mô Thế-Nguyệt Phật,
-  Nam-mô Mỹ-Âm Phật,
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-  Nam-mô Phạn-Tướng Phật,
-  Nam-mô Chung-Sư-Thủ

Phât,•  7

-  Nam-mô Sư-Tử-Hạnh Phật,
-  Nam-mô Nan-Thí Phật,
-  Nam-mô Ứng-Cúng Phật,
-  Nam-mô Minh-Oai-Đức Phật,
-  Nam-mô Đạỉ-Quang-Vương

Phật,
-  Nam-mô Vô-Biên-Thân Bồ-

Tát, 
-  Nam-mô Quán-Thế-Âm Bồ- 

Tát.
Lại nữa, đệ tử chứng con chí thành  

qui y và đảnh lễ hết thảy Tam-bảo khắp 
cả mười phương, cùng tận hư không 
giới, nguyện xin Tam-bảo đem năng lực 
từ bỉ mà đồng gia nhiếp thọ Phạn- 
vương, Đế-thích, bốn vị Thiên-vương hộ
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vệ th ế  gian và những kẻ liên  hệ với họ, 
làm cho họ tứ đẳng lục độ ngày đêm  
thêm  sáng, bốn thứ biện tài thuyết pháp 
bất tận, đủ tám tự tạỉ và được sáu thần• 7 • • • 
thông, các tam muội môn cứng như các 
tổng trì môn ứng theo ý nghĩ mà biểu  
hiện, ỉòng Từ che chở tất cả mườỉ 
phương ỉục đạo, trăm phước trang  
nghiêm  và vạn th iện  cùng cực, tam  
minh thì quán triệt và ngũ nhãn th ì biến  
chiếu, làm vị Chuyển-luân-vương chánh  
pháp mà nhiếp hóa hết thảy ỉục đạo.
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Mở đầu vận dụng phương pháp sám  
hối của “đạo tràng từ  bi”, chúng con  
nhất tâm đem tánh mạng mà quì y và  
đảnh lễ chư Phật trong quá-khứ, hiện- 
tạỉ và vị-ỉaỉ ỉ

-  Nam-mô Quá-Khứ Tì-Bà-Thi 
Phật,

-  Nam-mô Thi-Khí Phật,
-  Nam-mô Tì-Xá-Phù Phật,
-  Nam-mô Câu-Lưu-Tôn Phật,
-  Nam-mô Câu-Na-Hàm Mâu 

Ni Phật, 
-  Nam-mô Ca-Diếp Phật,
-  Nam-mô Bổn-Sư Thích-Ca 

Mâu-Ni Phật. 
-  Nam-mô Đương-Lai Di-Lặc 

Tôn Phât.
PHẦN MƯỜI BẢY: 

ụ y  CHC THIÊN THẦN
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Hôm nay, tất cả đại chúng cùng 
sám hối trong đạo tràng này, hãy tăng  
lòng chí thành, gieo xuống đất tất cả 
năm bộ phận của cơ thể, phụng vì cùng 
mười phương, khắp pháp giới, tất cả 
chứa tểT u -la , Tu-la và nhứng kẻ thân  
thuộc của họ, phụng vì cùng mườỉ 
phương, khắp pháp giới, hết thảy Thiện- 
Thần thông minh chánh trực, ở  trên  
trời, dưới đất hay trong không gian, 
giúp người lành trị kẻ dứ, hộ vệ kinh  
chú và người thọ trì kỉnh chứ, phụng vì 
chứa tể  tám bộ loại và tám bộ loại, rộng 
ra cho đến trong hay ngoài, gần hay xa, 
cùng mười phương và khắp pháp giới, 
hết thảy nhứng vị có thần thông và oai 
đức tương tự, hết thảy chứa tể  tám bộ 
loai, tám bô loai và thân thuộc của họ• 7 • • • • 
khắp cả trong mười phương, cừng trong 
pháp giới, đại chứng đều phụng vì mà 
quỉ y và đảnh lễ các đấng Đại từ bỉ phụ 
của cả th ế  gian :
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-  Nam-mô Di-Lặc Phật,
-  Nam-mô Thích-Ca Mâu-Ni

Phật,
-  Nam-mô Bảo-Danh Phật,
-  Nam-mô Chúng-Thanh-Tịnh

Phât, • 7

-  Nam-mô Vô-Biên-Danh Phật,
-  Nam-mô Bất-Hư-Quang Phật,
-  Nam-mô Thánh-Thiên Phật,
-  Nam-mô Trí-Vương Phật,
-  Nam-mô Kim-Cang-Chúng

Phật,
-  Nam-mô Thiện-Chướng Phật,
-  Nam-mô Kiến-Từ Phật,
-  Nam-mô Hoa-Quốc Phật,
-  Nam-mô Pháp-Ý Phật,
-  Nam-mô Phong-Hạnh Phật,
-  Nam-mô Thiên-Tư-Minh
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Phật,
-  Nam-mô Đa-Minh Phật,
-  Nam-mô Mật-Chúng Phật,
-  Nam-mô Công-Đức-Thủ Phật,
-  Nam-mô Lợi-Ý Phật,
-  Nam-mô Vô-Cụ Phật,
-  Nam-mô Kiên-Quán Phật,
-  Nam-mô Trú-Pháp Phật,
-  Nam-mô Châu-Túc Phật,
-  Nam-mô Giải-Thoát-Đức

Phât, • 7

-  Nam-mô Diệu-Thân Phật,
-  Nam-mô Thiện-Ý Phật,
-  Nam-mô Phổ-Đức Phật,
-  Nam-mô Quang-vương Phật,
-  Nam-mô Vô-Biên-Thân Bồ- 

Tát, 
-  Nam-mô Quán-Thế-Âm Bồ-
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T át.
Lại nữa, đệ tử  chúng con chí thành  

quỉ y và đảnh lễ hết thảy Tam-Bảo khắp 
cả mưởỉ phương, cùng tận hư không 
giới, nguyện xỉn Tam-Bảo đem năng ỉực 
từ  bỉ mà đồng gia nhiếp thọ, làm cho hết 
thảy và tất cả những vị chúng con đã 
phụng vì họ mà quỉ y và đảnh lễ, đưực 
thanh tịnh phiền não để gỉảỉ thoát tội 
chướng, phát tâm Đại-thừa mà tu đạo vô 
ngại, bốn vô lượng tâm và sáu ba-la-mật 
biểu h iện  thường trực, bốn vô ngại b iện  
và sáu thần thông lực tự  tại như ý, vĩnh  
viễn  vận dụng đức Từ mà cứu hộ chúng  
sanh, thực hành hạnh nguyên Bồ-tát để 
thể nhập tuệ giác Phật-Đà, vượt lên  
Kim-cang tâm mà thành Chánh-biến- 
giác.

PHẦN MƯỜI TÁM :

LẠy CHO LCNG Vt/CJNG
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Hôm nay, tất cả đại chúng cùng 
sám hối trong đạo tràng này, hãy tăng  
lòng chí thành, gieo xuống đất tất cả 
năm bộ phận của cơ thể, phụng vì cùng  
mười phương, khắp pháp giới, tất cả 
chúa tể  Long chúng có thần lực siêu  
việt, cư trú khắp năm phương hướng, 
trên  trời, dưới đất, trên  núi, trong bể, 
nhật cung hay nguyệt cung, thuộc tỉnh  
tú  hay th ì giờ, chủ việc cứu hộ hình  
mạng và hộ vệ chúng sanh, rộng ra, 
hoặc trong ngoài hoặc gần xa, tất cả 
mười phương pháp giới, những vỉ có 
thần lực và oai đức tượng tự, hết thảy 
chứa tể  Long chúng, Long chúng và 
thân thuộc của họ khắp cả mườỉ 
phương, cùng trong pháp giới như vậy, 
đại chúng phụng vì họ mà qui y và đảnh  
lễ các đấng Đại từ  bi phụ của cả th ế  gian:

-  Nam-mô Di-Lăc Phât,• • 7

-  Nam-mô Thích-Ca Mâu-Ni



405

Phật,
-  Nam-mô Diệu-Trí Phật,
-  Nam-mô Phạn-Tài Phật,
-  Nam-mô Thật-Âm Phật,
-  Nam-mô Chánh-Trí Phật,
-  Nam-mô Lực-Đắc Phật,
-  Nam-mô Sư Tử-Ý Phật,
-  Nam-mô Hoa-Tướng Phật,
-  Nam-mô Trí-Tích Phật,
-  Nam-mô Hoa-XỈ Phật,
-  Nam-mô Công-Đức-Tạng

Phật,
-  Nam-mô Mỉnh-Bảo Phật,
-  Nam-mô Hy-Hữu-Danh Phật,
-  Nam-mô Thượng-Giới Phật,
-  Nam-mô Vô-úy Phật,
-  Nam-mô Nhật-Mỉnh Phật,
-  Nam-mô Lac-Trí Phât,• • 7
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-  Nam-mô Bảo-Thiên Phật,
-  Nam-mô Châu-Tạng Phật,
-  Nam-mô Đức-Lưu-Bố Phật,
-  Nam-mô Trí-Vương Phật,
-  Nam-mô Vô-Phược Phật,
-  Nam-mô Kiên-Pháp Phật,
-  Nam-mô Thiên-Đức Phật,
-  Nam-mô Vô-Biên-Thân Bồ-

Tát,
-  Nam-mô Quán-Thế-Âm Bồ-

Tát.
Lại nữa, đệ tử  chúng con chi thành  

quy y và đảnh lễ hết thảy Tam-Bảo khắp 
cả mười phương, cùng tận hư không 
giới, nguyện xỉn Tam-Bảo đem năng lực 
từ  bỉ mà đồng gia nhiếp thọ, làm cho hết 
thảy chúa tể  Long chúng, Long chúng  
và thân thuộc của họ, được tăng thêm  
ánh sáng và sức thần vận dụng sự lý giải
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về chân không mà trừ diệt mọi thứ tội 
chướng, vĩnh viễn  thoát ly ác đạo mà 
vãng sanh Tịnh-độ, bốn vô-lượng-tâm  
và sáu ba-la-mật biểu h iện  thường trực, 
bốn vô ngại trí và sáu thần thông lực tự  
tại tùy ý, đem đức Từ mà cứu vớt hết 
thảy, trang nghiêm  diệu hạnh để vượt 
quá Pháp vân địa, nhập Kim-cang tâm  
mà thành Chánh-biến-gỉác.

PHẦN MƯỜI CHÍN : 

ụ y  C H C H 4V I/Ơ N 6

Hôm nay, tất cả đại chứng cùng  
sám hối trong đạo tràng này, hãy tăng  
lòng chí thành gieo xuống đất tất cả 
năm bộ phận của cơ thể, phụng vì chúa 
tể đạỉ ma, đại ma, cho đến hết thảy ma 
vương và thần dân của họ khắp trong  
mười phương pháp giới, đại chúng đều  
phụng vì mà quỉ y và đảnh lễ các đấng 
Đại từ  bỉ phụ của cả th ế gian :
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-  Nam-mô Di-Lặc Phật,
-  Nam-mô Thích-Ca Mâu-Ni

Phật,
-  Nam-mô Phạn-Mâu-Ni Phật,
-  Nam-mô An-Tường-Hạnh

Phật,
-  Nam-mô Cần-Tinh-Tiến

Phật,
-  Nam-mô Diệm-Kiên Phật,
-  Nam-mô Đại-Oai-Đức Phật,
-  Nam-mô Chiêm-Bặc-Hoa

Phật,
-  Nam-mô Hoan-Hỷ Phật,
-  Nam-mô Thiện-Chúng Phật,
-  Nam-mô Đế-Tràng Phật,
-  Nam-mô Đại-Ái Phật,
-  Nam-mô Tu-Man-Sắc Phật,
-  Nam-mô Chúng-Diệu Phật,
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-  Nam-mô Khả-Lạc Phật,
-  Nam-mô Thiện-Định-Nghĩa

Phật,
-  Nam-mô Ngiíu-Vương Phật,
-  Nam-mô Diệu-Tý Phật,
-  Nam-mô Đại-Xa Phật,
-  Nam-mô Mãn-Nguyện Phật,
-  Nam-mô Đức-Quang Phật,
-  Nam mô Bảo-Âm Phật,
-  Nam mô Kim-Cang-Quân

Phật,
-  Nam mô Phú-Quý Phật,
-  Nam mô Thế-Lực-Hạnh Phật,
-  Nam mô Sư-Tử-Lực Phật,
-  Nam mô Tịnh-Mục Phật,
-  Nam mô Vô-Biên-Thân Bồ-

Tát,
-  Nam mô Quán-Thế-Âm Bồ-
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Tát.
Lại nứa, đệ tử  chứng con chí thành  

qui y và đảnh lễ hết thảy Tam-Bảo khắp 
cả mười phương, cùng tận hư không 
giới, nguyên xin Tam-Bảo đem năng lực 
từ bỉ mà đồng gia nhiếp thọ, làm cho 
chúa tể đại ma, đại ma, tất cả ma vương 
và thân thuộc của họ, giải tỏa hết thảy  
tội chướng, giải trừ hết thảy tội nghiệp  
và giải thoát hết thảy tội báo có từ  vô 
th ỉ cho đến ngày nay, tứ đẳng lục độ 
biểu h iện  thường trực, tứ  b iện lục thông  
tự  tạỉ như ý, làm Bồ-tát hạnh không 
ngừng không nghỉ, độ người trước, ỉàm  
Phât sau.

PHẦN HAI MƯƠI :

IẠ y  CH© Q llốc C ầlÚ A

Hôm nay, tất cả đại chứng cùng 
sám hối trong đạo tràng này, đã được 
cùng nhau lạy Phật cho chư th iên  chư
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tiên  và long thần tám bộ rồi, bây giờ nên  
phụng vì hết thảy quốc chúa của loài 
người mà lạy Phật để trả ơn. Ý nguyện  
này cũng làm đối với cha mẹ, sư trưởng 
và nhân dân. Tại sao phải như vậy ? Vì 
ỉẽ nếu không có quốc chúa th ì nhân dân 
không có chỗ nương tựa. Nhờ có quốc 
chúa mà nhân dân tồn tại. Và bao nhiêu  
ích lợi khác, không thể nói hết. Đại 
chứng háy phát động tâm ỉý trả ơn. 
Trong kỉnh có dạy như sau, nếu ai vì 
muốn lợi ích cho mình cho người mà 
phụng báo ân đức, th ì dầu chỉ chịu khổ 
được trong một ngày đêm, nhưng đem  
tâm nguyện đó tập làm hạnh từ bi để 
tưởng niệm  ân đức che chở của quốc 
chúa, ân đức cứng dường của th í chủ, 
ân đức dưỡng dục của cha mẹ, ân đức 
giáo huấn của sư trưởng và ân đức cứu 
độ của Phật-Đà, và chân thành giữ sự  
tưởng niệm  đổ liên  tục mãi, th ì những 
người như vậy đắc đạo rất mau chóng.
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Hôm nay, tất cả đại chúng cùng sám hối 
trong đạo tràng này, phải biết Phật mà 
huấn dụ ân cần như vậy là muốn chứng 
ta biết ơn và trả ơn. Chúng ta ngày nay 
thật đá hưởng nhờ được cái ơn quốc 
chúa làm rạng rỡ Phật đạo trong thời kỳ 
mạt pháp, h iến cứng tất cả mà không 
tiếc nuối một bảo vật nào, huy động cả 
nước qui y Phật-Pháp, lại làm cho ngườỉ 
xuất gia an tâm hành đạo, hết thảy cử  
động không bị trở ngại, không buộc 
tham dư môt công viêc nào mà chỉ•  •  o  «

khuyến khích nỗ lực tu hành, với ý 
nguyện duy nhất, là mong chúng ta sớm 
thoát sanh tử, hoầng dương chánh pháp 
vô thượng để khai mở đường chánh cho 
trời người. Quốc chúa có ân đức đến như  
vậy, chúng ta há không lạy Phật mà 
kính trả. N ên đại chứng hãy đồng nhau  
một nỗi thống th iết, phụng vì quốc chúa 
mà quỉ y và đảnh lễ các đấng Đại từ  bi 
phụ của cả th ế gỉạn :
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-  Nam-mô Di-Lặc Phật,
-  Nam-mô Thích-Ca Mâu-Ni

Phật,
-  Nam-mô Ca-Diếp Phật,
-  Nam-mô Tịnh-Ý Phật,
-  Nam-mô Tri-Thứ-Đệ Phật, 
-Nam-mô Mãnh-Oai-Đức Phật,
-  Nam-mô Đại-Quang-Minh

Phật,
-  Nam-mô Nhật-Quang-Diệu

Phật,
-  Nam-mô Tịnh-Tạng Phật,
-  Nam-mô Phân-Biệt-Oai Phật,
-  Nam-mô Vô-Tổn Phật,
-  Nam-mô Mật-Nhật Phật,
-  Nam-mô Nguyệt-Quang Phật,
-  Nam-mô Trí-Minh Phật,
-  Nam-mô Thiên-Tich-Hanh• • •
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Phật,
-  Nam-mô Bất-Động Phật,
-  Nam-mô Đại-Thỉnh Phật,
-  Nam-mô Đức-Pháp Phật,
-  Nam-mô Trang-Nghiêm-

Vương Phật,
-  Nam-mô Cao-Xuất Phật,
-  Nam-mô Diệm-Xí Phật,
-  Nam-mô Liên-Hoa-Đức Phật,
-  Nam-mô Bảo-Nghiêm Phật,
-  Nam-mô Thượng-Thiện Phật
-  Nam-mô Lợi-Huệ Phật,
-  Nam-mô Nghiêm-Độ Phật,
-  Nam-mô Vô-Biên-Thân Bô-

Tát,
-  Nam-mô Quán-Thế-Âm Bồ-

Tát.
Lại nữa, đệ tử  chúng con chí thành
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quỉ y và đảnh lễ hết thảy Tam-Bảo khắp 
cả mười phương, cùng tận hư không 
giới, nguyện xỉn Tam-Bảo đem năng lực 
từ  bi mà đồng gia nhiếp thọ, làm cho 
quốc chúa khỏe mạnh, uy túi, phước 
quốc gia bền chắc, mạng giác tuệ không 
cùng, lòng từ  bỉ thấm nhuần tất cả nên  
làm cho hết thảy quỉ tâm ngưỡng mộ, sự  
cảm hóa thịnh như sự cảm hóa của Bồ- 
tát nên được sự ca tụng ngưỡng vọng 
của chư thiên, tứ đẩng th ì ngày đêm  
thêm  sáng và tứ  biện thì thuyết pháp 
bất tân, thưc h iên  tám thứ tư tai để• 7 • • • • 
hoàn bị sáu thứ thần thông, tam muội 
môn và tổng trì môn ứng theo ý muốn 
mà biểu hiện, từ bi lan tràn trần th ế và 
ân đức bủa cả luc đao, sớm viên  mãn 
hạnh nguyện để sớm thành tựu chánh  
giác.

PHẦN HÂM M ỐT:

L A V  CHC THÁI T Ử
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Hôm nay, tất cả đại chúng cùng 
sám hối trong đạo tràng này, hãy tảng  
lòng chí thành, gieo xuống đất tất cả 
năm bộ phận của cơ thể, phụng vì thái 
tử, quần thần và những kẻ liên  hệ mà 
quỉ y và đảnh ỉễ các đấng Đại từ  bi phụ 
của cả th ế gian :

-  Nam-mô Di-Lặc Phật,
-  Nam-mô Thích-Ca Mâu-Ni 

Phật, 
-  Nam-mô Hải-Đức Phật,
-  Nam-mô Phạn-Tướng Phật,
-  Nam-mô Nguyệt-Cái Phật,
-  Nam-mô Đa-Diệm Phật,
-  Nam-mô Vi-Lam-Vương Phật,
-  Nam-mô Trí-Xưng Phật,
-  Nam-mô Giác-Tưởng Phật,
-  Nam-mô Công-Đức Quang

Phật,
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-  Nam-mô Thanh-Lưu-Bố Phật,
-  Nam-mô Mãn-Nguyệt Phật,
-  Nam-mô Hoa-Quang Phật,
-  Nam-mô Thiện-Giới Phật,
-  Nam-mô Đăng-Vương Phật,
-  Nam-mô Điện-Quang Phật,
-  Nam-mô Quang-Vương Phật,
-  Nam-mô Quang-Minh Phật,
-  Nam-mô Cụ-Túc-Tán Phật,
-  Nam-mô Hoa-Tạng Phật,
-  Nam-mô Phất-Sa Phật,
-  Nam-mô Thân-Đoan-Nghiêm

Phât,•  7

-  Nam-mô Tịnh-Nghĩa Phật,
-  Nam-mô Oai-Mãnh-Quân

Phật, • 7
-  Nam-mô Phước-Oai-Đức

Phật, • 7
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-  Nam-mô Lực-Hành Phật,
-  Nam-mô La-Hầu-Thiên Phật,
-  Nam-mô Vô-Biên-Thân Bồ- 

Tát, 
-  Nam-mô Quán-Thế-Âm Bồ- 

Tát.
Lại nứa, đệ tử chúng con chí thành  

quỉ y và đảnh lễ hết thảy Tam-Bảo khắp 
cả mười phương, cùng tận hư không 
gỉớỉ, nguyện xỉn Tam-Bảo đem năng lực 
từ bỉ mà đồng gia nhiếp thọ, làm cho 
thái tử, quần thần và những kẻ liên  hệ, 
thân tâm thì an lac mà trí mưu thì lơi• • 
ích, thực hành chánh pháp Đạỉ-thừa để 
thể nhập tuệ giác Phật-Đà, trang bị 
bằng bốn thứ thệ nguyên vĩ đại nên  
không bao giờ bỏ rơi mọi người, tứ  đẳng 
lục độ thì hoạt dụng thường trực, lục 
thông tam minh th ì thấu triệt trình độ 
và tâm lý, hoàn bị hai thứ trang nghiêm
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là phước và trí nên thần lực tự  tại, hành  
động theo đức Từ của các đấng Như-Laỉ 
nên nhiếp hóa hết thảy lục đạo.

PHẦN HÂM HAI :

LẠy CHO CHA MẸ

Hôm nay, tất cả đại chúng cùng  
sám hối trong đạo tràng này, tiếp  theo, 
phải tưởng niệm  ân đức dưỡng dục của 
cha mẹ. Lòng thương của cha mẹ trong  
việc sinh và dưỡng thật là sâu và nặng. 
Chỉ có cha mẹ mới tự  lãnh nguy hiểm  để 
phần yên ổn cho con. Lớn lên  th ì huấn  
luyện tâm tánh nhân từ  và tư  cách lễ độ. 
Rửa tay mà cầu thầy dạy bảo để mong 
con thông suốt nghĩa lý sách vở của 
thánh h iền  cũng ỉà cha mẹ. Chỉ có cha 
mẹ mới kỳ vọng từng giờ từng phút, 
mong con bằng người. Sự cung cấp thì 
gia bảo cứng không tiếc đối với con. 
Thậm chí lo cho con và nghĩ về con quá 
độ mà có kẻ thành binh. Và dầu nầm
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không xuống, vẫn m iên man nghĩ đến  
con. Ân cha mẹ, th ế  gian này thật không 
có cái thứ hai. N ên Phât đã nói, th iên• 7
hạ không có cái ơn nào hơn cha mẹ. 
Người xuất gia chưa đắc đạo th ì phải nổ 
lực vào sự tu học, làm lành không nghỉ, 
tích  đức không ngừng, quyết chí báo bổ 
cho được cái ơn cù lao dưỡng dục. Đại 
chúng hây cùng nhau đồng một nỗi 
thống th iết, gieo xuống đất tất cả năm  
bộ phận của cơ thể, phụng vì tất cả cha 
me bà con và thân thuôc của cha me bà• • • 
con từ vô th ỉ đến giờ, qui y và đảnh lễ  
các đấng Đại từ bỉ phụ của cả th ế gian ỉ

-  Nam-mô Di-Lăc Phât,• • 7
-  Nam-mô Thích-Ca Mâu-Ni

Phât,•  7

-  Nam-mô Trí-Tu Phât,• • 7

-  Nam-mô Điều-Ngự Phật,
-  Nam-mô Như-Vương Phật,
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-  Nam-mô Hoa-Tướng Phật,
-  Nam-mô La-Hầu-La Phật,
-  Nam-mô Đại-Dược Phật,
-  Nam-mô Tú-Vương Phật,
-  Nam-mô Dược-Vương Phật,
-  Nam-mô Đức-Thủ Phật,
-  Nam-mô Đức-Xoa-Ca Phật,
-  Nam-mô Lưu-Bố-Vương Phật,
-  Nam-mô Nhật-Quang Phật,
-  Nam-mô Pháp-Tạng Phật,
-  Nam-mô Diệu-Ý Phật,
-  Nam-mô Đức-Chúa Phật,
-  Nam-mô Kim-Cang-Chúng

Phật,
-  Nam-mô Huệ-Đảnh Phật,
-  Nam-mô Thíện-Trú Phật,
-  Nam-mô Ý-Hành Phật,
-  Nam-mô Phan-Âm Phât,• • 7
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-  Nam-mô Sư-Tử Phật,
-  Nam-mô Lôi-Âm Phật,
-  Nam-mô Thông-Tướng Phật,
-  Nam-mô An-ổn Phật,
-  Nam-mô Huệ-Long Phật,
-  Nam-mô Vô-Biên-Thân Bồ- 

T át, 
-  Nam-mô Quán-Thế-Âm Bồ- 

T át.
Lại nữa, đệ tử  chứng con chí thành  

qui y và đảnh lễ hết thảy Tam-Bảo khắp 
cả mười phương, cùng tận hư không 
giới, nguyện xin Tam-Bảo đem năng lực 
từ  bi mà đồng gia nhiếp thọ, làm cho cha 
me bà con và thân thuôc của cha mẹ bà• • • 
con chúng con, từ  nay sắp đi cho đến  
ngày giác ngộ, được diệt sạch tội 
chướng, hết sạch thống khổ, lọc sạch  
phiền não, trường từ  ác đạo mà tự  tại 
vãng sanh, đích thân phụng sự chư Phật
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mà đối diện nhận lãnh sự quyết đoán  
của các Ngài về sự thành Phật của 
mình, tứ  đảng và ỉục độ không rời hành  
vi, tứ  biện và lục thông h ết cả chướng 
ngại, thực h iện  mười thứ trí lực của 
Phật nên trang nghiêm  thân thể bầng 
hết thảy tướng tốt và tướng phụ, cùng  
ngồi đạo tràng cùng thành chánh giác.

PHẦN HÂM B A :

I Ạ> CHC CHA MẸ CUÁ r n ír

Hôm nay, tất cả đại chúng cùng  
sám hốỉ trong đạo tràng này, nếu ai bị 
cha mẹ mất sớm, côi cứt từ  nhỏ, th ì chỉ 
tưởng niệm  không mà thôi, không thể  
gặp lại được. Vì lẽ thần thông không có, 
th iên  nhãn cũng không, không làm sao 
biết được cha mẹ hết quả báo nhân gian  
này rồi đá phải thác sanh vào đườní* nẻo  
nào. Vậy chỉ còn một cách là nỗ lụ, làm  
phước mà truy báo. Làm phước không  
ngừng thì h iệu  quả quyết chắc đạt đượcề
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N ên trong kỉnh có nói, làm phước cho 
người quá cố cũng như tiếp tế  cho ngườỉ 
đi x a : Làm người làm trời th ì tăng thêm  
phước báo, sanh ba ác đạo hay tám tai 
nạn thì tức khắc và vĩnh viễn  thoát khôi 
thống khổ nhứng chỗ ấy, sanh gặp Phật 
th ì nghe chánh pháp là đốn ngộ liền , 
cha mẹ nhiều kiếp và bà con nhiều đời 
th ì gỉảỉ trừ lo sợ và đồng đều giải thoát, 
nên đó là cách trả Ơ21 tối thượng chí từ  
chí hiếu của nhứng người có trí. Đại 
chúng hãy hoài niệm  một cách chân  
thành thống th iết, gieo xuống đất tất cả 
năm bộ phận của cơ thể, phụng vì cha 
mẹ quá khứ và bà con xa xưa mà quỉ y 
và đảnh ỉễ các đấng Đại từ  bi phụ của 
cả th ế g ia n :

-  Nam-mô Di-Lặc Phật,
-  Nam-mô Thỉch-Ca Mâu-Ni

Phật,
-  Nam-mô Phạn-Tướng Phật,
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-  Nam-mô Ngưu-Vương Phật,
-  Nam-mô Lợi-Đà-Mục Phật,
-  Nam-mô Long-Đức Phật,
-  Nam-mô Thựe-Tướng Phật,
-  Nam-mô Trang-Nghièm Phật,
-  Nam-mô Bất-Một-Âm Phật,
-  Nam-mô Hoa-Đức Phật,
-  Nam-mô Âm-Đức Phật,
-  Nam-mô Sư-Tử Phật,
-  Nam-mô Trang-Nghiêm-Từ

Phật,
-  Nam-mô Dũng-Trí Phật,
-  Nam-mô Hoa-Tích Phật,
-  Nam-mô Hoa-Khai Phật,
-  Nam-mô Lục-Hành Phật,
-  Nam-mô Đức-Tích Phật,
-  Nam-mô Thượng-Hình-Sắe

Phật,
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-  Nam-mô Mỉnh-Dỉệu Phật,
-  Nam-mô Nguyệt-Đăng Phật,
-  Nam-mô Oai-Đức Phật,
-  Nam-mô Bồ-Đầ-Vương Phật,
-  Nam-mô Vô-Tận Phật,
-  Nam-mô Bồ-Đề-Nhãn Phật,
-  Nam-mô Thân-Sung-Mãn

Phât, • 7

-  Nam-mô Huệ-Quốc Phật,
-  Nam-mô Vô-Biên-Thân Bồ-

Tát,
-  Nam-mô Quán-Thế-Âm Bồ-

Tát.
Lại nữa, đệ tử  chúng con chí thành  

qui y và đảnh lễ hết thảy Tam-Bảo khắp 
cả mười phương, cùng tận hư không 
giới, nguyện xin Tam-Bảo đem nâng lực 
từ bi mà nhiếp thọ và cứu vớt, làm cho 
cha mẹ quá khứ và bà con nhiều đời của
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chúng con, từ  nay sắp đỉ cho đến ngày 
giác ngộ, diệt hết tội lỗi, thoát hết tội 
báo và sạch hết phiền não, triệt hạ ba 
thứ chướng ngại và ỉoạỉ trừ năm thứ sơ 
hãi, làm hạnh Bô-Tát để cảm hóa tất cả, 
dùng tám gỉảỉ thoát mà tẩy sạch tâm trí 
và đem bốn đại nguyên mà tiếp độ muôn 
loài, trực tiếp nhìn thấy dung nhan từ  
bi của Phật và trực tiếp lãnh nhận  
chánh pháp vỉ diệu của Ngài, không 
đứng dậy khỏi chỗ ngồi mà sạch hết tất 
cả phiền não, tùy ý du hành hết thảy 
quốc độ, hạnh nguyên sớm viên mân để 
sớm bước lên  tuệ giác vô thượng.

PHẦN HÂM BỐN :

IẠ y  c n c  su TOƯỂN6

Hôm nay, tất cả đại chứng cùng 
sám hối trong đạo tràng này, đã được 
cùng nhau lạy Phật cho cha mẹ rồi, bây 
giờ, phải biết tưởng niệm  ân đức sư  
trưởng. Tại sao phải làm như vậy ? Vì lẽ
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cha mẹ tuy sanh dưỡng chúng ta, nhưng 
không làm cho chúng ta giải thoát, và 
giải thoát một cách mau chống, thống  
khổ ác đạo. Sư trưởng đối với chúng ta 
th ì ân đức thật vô lượng. Với ỉòng từ  bỉ 
cao cả, sư trưởng huấn dụ và khuyên  
khích chúng ta, một cách liên  tục, trong  
việc tu hành, mong đưa chúng ta ra khỏi 
sanh tử để đến bờ bến bên kia. Mỗi vỉêc•
đều muốn lợi ích cho chúng ta để làm  
cho chúng ta được thấy chư Phật, diệt 
trừ cho chúng ta mọi thứ phiền não để 
ỉàm cho chúng ta vĩnh viễn  trú ở  trong  
Đại-niết-bàn. Ân đức cao tột như vậy, ai 
là người phụng báo cho nỗi ? Chung 
thân hành đạo th ì cũng chỉ tư  lợi, chưa 
phải báo ân sư trưởng. Nên Phật đã 
huấn thị, th iện  tri thức trong th iên  hạ 
không ai bầng sư trưởng, vì lẽ sư trưởng 
là những vỉ đá tự độ mà còn hóa độ mọi 
ngườỉỆ Chúng ta ngày nay mà may mắn 
được xuất gỉa và thọ cụ túc giới, là nhờ
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ơn Thầy ban cho. Như vậy, ai nấy há 
không hoài niệm  ơn Thầy ? Đại chúng 
cùng nhau chí thành, đồng một nỗi 
thống th iết, gieo xuống đất tất cả năm  
bộ phận của cơ thể, phụng vì hết thảy 
liệt vị hòa-thượng xà-lê, tôn chứng giới 
đàn, thượng-tọa trung-tọa hạ-tọa, và 
những người liên  hệ mà quỉ y và đảnh 
lễ các đấng Đại từ bỉ phụ của cả th ế  gian:

-  Nam-mô Di-Lặc Phật,
-  Nam-mô Thích-Ca Mâu-Ni

Phật,
-  Nam-mô Tối-Thượng Phật,
-  Nam-mô Thanh-Tịnh-Chiếu

Phật,
-  Nam-mô Huệ-Đức Phật,
-  Nam-mô Diệu-Ảm-Thanh

Phật,
-  Nam-mô Đao-Sư Phât,• • 7
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-  Nam-mô Vô-Ngại-Tạng Phật,
-  Nam-mô Thượng-Thí Phật,
-  Nam-mô Đại-Tôn Phật,
-  Nam-mô Trí-Thế Phật,
-  Nam-mô Đạỉ-Dỉệm Phật,
-  Nam-mô Đế-Vương Phật,
-  Nam-mô Chế-Lực Phật,
-  Nam-mô Oai-Đức Phật,
-  Nam-mô Thiện-Minh Phật,
-  Nam-mô Danh-Văn Phật,
-  Nam-mô Đoan-Nghỉêm Phật,
-  Nam-mô Vô-Trần-Cấu Phật,
-  Nam-mô Oai-Nghi Phật,
-  Nam-mô Sư-Tử-Quân Phật,
-  Nam-mô Thiên-Vương Phật,
-  Nam-mô Danh-Thanh Phật,
-  Nam-mô Thù-Thắng Phật,
-  Nam-mô Đại-Tạng Phật,
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-  Nam-mô Phước-Đức-Quang
Phật,

-  Nam-mô Phạn-Vãn Phật,
-  Nam-mô Vô-Biên-Thân Bồ-

Tát,
-  Nam-mô Quán-Thế-Âm Bô-

Tát.
Lại nữa, đệ tử chúng con chí thành  

quỉ y và đảnh lễ hết thảy Tam-Bảo khắp 
cả mười phương, cùng tận  hư không 
giới, nguyện xin Tam-Bảo đem năng lực 
từ  bi mà đồng gia nhiếp thọ, làm cho liệt 
vị Hòa-thượng Xà-lê, tôn  chứng giới 
đàn, Thượng-tọa Trung-tọa Hạ-tọa, và  
nhứng người liên  hệ, từ  nay sắp đỉ cho 
đến ngày giác ngô, tộ i chướng sạch hết, 
thống khổ thoát hết, phiền não trừ hết, 
các cỗi tịnh độ th ì tùy ý vãng sanh, bồ 
đề hạnh nguyện th i v iên  mãn tất cả, tài 
th í vô tận, pháp th í vô tận, phước đức
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VÔ tận, an lạc vô tận, mạng sống vô tận, 
tuệ giác vô tận, tư  đẩng lục độ biểu hiện  
thường trưc, tứ biên luc thông tư  taiO  • 7 « • o  « •

như ý, an trú Lăng-nghỉêm định mà 
thực chứng Kỉm-cang thân, bản nguyên  
không bỏ nên trở lại sanh tử  mà cứu đô 
chứng sanh.

PHẦN HÂM LĂM :

IAY CHC XUẤT 6 1 4

Hôm nay, tất cả đại chúng cùng 
sám hối trong đạo tràng này, tiếp  theo  
sự lễ bái vừa rồi, hãy tăng thêm  tột độ 
tâm nguyện chí thành, gieo xuống đất 
tất cả năm bộ phận của cơ thể, phụng vì 
mười phương pháp giới, quá-khứ hiện- 
tại, cùng tận  vị-lai, hết thảy các vị Tỳ- 
kheo, Tỳ-kheo-ni, Thức-xoa-ma-na, Sa- 
di, Sa-di-ni và những người liên  hệ, 
phụng vì mười phương ba đời, hết thảy 
cận sự nam, cận sự nữ và nhứng người 
liên  hệ, phụng vì xưa nay hết thảy thi
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chủ, th iện  hữu ác hữu, có tương quan 
hay không tương quan và những kẻ liên  
hệ với họ, rộng ra nữa, phụng vì hết 
thảy loài người và nhứng kẻ liên  hệ của  
loài người, vận dụng từ  bi mà qui y và  
đảnh lễ các đấng Đại từ  bỉ phụ của cả 
th ế  g ia n :

-  Nam-mô Dỉ-Lặc Phật,
-  Nam-mô Thích-Ca Mâu-Ni 

Phật,
-  Nam-mô Đăng-Vương Phật,
-  Nam-mô Trí-Đảnh Phật,
-  Nam-mô Thượng-Thiên Phật,
-  Nam-mô Địa-Ngọc Phật,
-  Nam-mô Chí-Giải-Thoát

Phật,
-  Nam-mô Kim-Kế Phật,
-  Nam-mô La-Hầu-Nhật Phật,
-  Nam-mô Mạc-Năng-Thắng
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Phật,
-  Nam-mô Mâu-Ni-Tịnh Phật,
-  Nam-mô Thỉện-Quang Phật,
-  Nam-mô Kim-Tê Phật,
-  Nam-mô Chủng-Đức-Thiên-

i Vương Phật,
-  Nam-mô Pháp-Cái Phật,
-  Nam-mô Đức-Tí Phật,
-  Nam-mô Ương-Già-Đà Phật,
-  Nam-mô Mỹ-Diệu-Huệ Phật,
-  Nam-mô Vi-Ý Phật,
-  Nam-mô Chư-Oai-Đức Phật,
-  Nam-mô Sư-Tử-Kế Phật,
-  Nam-mô Giải-Thoát-Tướng

Phật,
-  Nam-mô Oai-Tướng Phật,
-  Nam-mô Đoạn-Lưu Phật,
-  Nam-mô Huẹ-Tạng Phật,
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-  Nam-mô Trí-Tụ Phật,
-  Nam-mô Vô-Ngại-Tán Phật,
-  Nam-mô Vô-Biên-Thân Bồ- 

Tát, 
-  Nam-mô Quán-Thế-Âm Bồ- 

Tát.
Lại nứa, đệ tử chúng con chí thành  

quỉ y và đảnh ỉễ hết thảy Tam-Bảo khắp 
cả mười phương, cùng tận hư không  
giới, nguyện xỉn Tam-Bảo đem năng lực 
từ bỉ mà đồng gia nhiếp thọ, ỉàm cho 
mười phương pháp giới hết thảy các vị 
xuất gia và những người liên  hệ, hết 
thảy các người tại gia và những kẻ liên  
hệ, hết thảy th í chủ, bạn hiền bạn ác, có 
tương quan hay không tương quan và 
những người liên  hệ, rộng ra nữa, làm  
cho hết thảy loài người và những kẻ liên  
hệ, diệt hết phiền não, sạch hết tôi 
chướng, tiêu  hết ác nghiệp, và thoát hết
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thống khổ từ  vô th ỉ đến ngày nay, hủy 
bỏ ba thứ chướng ngại và loại trừ năm  
thứ sợ hãi, tư  đẩng lục độ biểu h iện  một 
cách thường trực, tư biện lục thông tự  
tạỉ một cách như ý, hoạt dụng việc làm  
của bồ tát để thực h iện  tuệ giác của 
nhất thừa, giáo hóa cứu độ vô lượng 
chúng sanh.

PHẦN HÂM SÁU :

IẠY CHC XUẨT Í AA  C IÁ  W iứ

Hôm nay, tất cả đại chúng cừng 
sám hối trong đạo tràng này, lạ i tăng  
lòng chí thành, gieo xuống đất tất cả 
năm bộ phận của cơ thể, thay cho mười 
phương pháp giới, thuộc về th ì gian quá 
khứ, hết thảy các vị xuất gia, hết thảy 
những ngườỉ tạỉ gia, rộng ra cho đến hết 
thảy những kẻ đã quá cố của loài người 
và những người liên  hệ, vận dụng từ  bi 
cho đồng đẳng với tâm  nguyện của chư  
Phật, phụng vì hết thảy những người
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trên đây mà quỉ y và đảnh lễ các đấng 
Đại từ  bỉ phụ của cả th ế  gian :

-  Nam-mô Di-Lặc Phật,
-  Nam-mô Thích-Ca Mâu-Ni

Phật,
-  Nam-mô Bảo-Tự Phật,
-  Nam-mô Thiện-Âm Phật,
-  Nam-mô Sơn-Vương-Tướng

Phật,
-  Nam-mô Pháp-Đảnh Phật,
-  Nam-mô Giải-Thoát-Đức

Phật,
-  Nam-mô Thiên-Đoan-Nghièm

Phật, 
-  Nam-mô Cát-Thân Phật,
-  Nam-mô Ái-Ngữ Phật,
-  Nam-mô Sư-Tử-Lợi Phật,
-  Nam-mô Hòa-Lầu-Na Phật,
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-  Nam-mô Sư-Tử-Pháp Phật,
-  Nam-mô Pháp-Lực Phật,
-  Nam-mồ Ái-Lạc Phật,
-  Nam-mô Tán-Bất-Động Phật,
-  Nam-mô Chứng-Minh-Vương 

Phật, 
-  Nam-mô Giác-Ngộ Phật,
-  Nam-mô Diệu-Minh Phật,
-  Nam-mô Ý-Trú-Nghĩa Phật,
-  Nam-mô Quang-Chiếu Phật,
-  Nam-mô Hương-Đức Phật,
-  Nam-mô Linh-Hỷ Phật,
-  Nam-mô Bất-Hư-Hạnh Phật,
-  Nam-mô Diệt-Nhuế Phật,
-  Nam-mô Thượng-Sắc Phật,
-  Nam-mô Thiện-Bộ Phật,
-  Nam-mô Vô-Biên-Thân Bồ- 

Tát,
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-  Nam-mô Quán-Thế-Âm Bồ-
Tát.

Lại nữa, đệ tử  chứng con chí thành  
qui y và đảnh lễ hết thảy Tam-Bảo khắp 
cả mười phương, cùng tận hư không 
giới, nguyện xin  Tam-Bảo đem năng lực 
từ bi mà cứu vớt tiếp  độ, làm cho hết 
thảy các vị xuất gia và nhứng người liên  
hệ thuộc về th ì gian quá khứ, ỉàm cho 
hết thảy những người tại gia và những 
kẻ liên  hệ thuộc về th ì gian quá khứ, 
hiện  tại) nếu ai đang bị tội báo trong địa 
ngục, trong ngạ quỉ hay trong súc sanh, 
thì hôm nay tức khắc thoát khỏi, thoát 
khỏi những chỗ thuộc về tám tai nạn mà 
được sanh nhứng nơi thuộc về tám  
phước đức, ác đạo th ì vĩnh viễn  trường 
từ, tịnh độ th ì luôn luôn sanh đến, tài 
thí vô tận, pháp th í vô tận, phước đức 
vô tận, an lạc vô tận, mạng sống vô tận, 
tuệ giác vô tận, tư đẩng lục độ b iểu h iện
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một cách thường trực, tứ  b iện lục thông  
tự tại một cách như ý, thường được thấy 
Phật, nghe Pháp và làm Bô-tát-hạnh, 
dũng mãnh tinh tiến  một cách không 
ngừng và không nghỉ, tiến  tu cho đến  
hoàn thành tuệ giác vô thượng, tiếp  độ 
một cách rộng rãi hết thảy muôn loài.
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Mở đầu vận dụng phương pháp sám  
hối của “đạo tràng từ  bi”, chúng con  
nhất tâm đem tánh mạng mà quỉ y và 
đảnh lễ chư Phật trong quá-khứ, hiện- 
tại và v ị-la i:

-  Nam-mô Quá-Khứ-Tì Bà-Thi
Phật,

-  Nam-mô Thi-Khí Phật,
-  Nam-mô Tì-Xá-Phù Phật,
-  Nam-mô Câu-Lưu-Tôn Phật,
-  Nam-mô Câu-Na-Hàm Mâu-

Ni Phật,
-  Nam-mô Ca-Diếp Phật,
-  Nam-mô Bổn-Sư Thích-Ca

Mâu-Ni Phật,
-  Nam-mô Đương-Lai Di-Lặc-

Tôn Phât.•

PHẦN HÂM BẢY :

u y  CHO 4 -I Ỷ  OIA-NGUC• • •
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Hôm nay, tất cả đại chứng cừng 
sám hối trong đạo tràng này, đã thấy, từ  
phần qui y Tam-Bảo cho đến phần này, 
thường nói, vạn hữu tuy phẩm chất 
khác nhau, hiệu năng cứng bất đồng, 
nhưng phản chiếu với nhau rõ rệt như  
sáng với tối thì chỉ có th iện  với ác. Thiện  
là đại lộ sáng sủa của loài người loài trời, 
ác ỉà đường hiểm  tối tăm của tam đồ ác 
đạo. Sống nhân nghĩa th ì đi ỉên  đại lộ 
sáng sủa, sông tàn ác th ì bước xuống 
đường hiểm  tối tăm. Đỉ lên  là vì hành vỉ 
vượt bực, không phải tranh dành mà 
được, hưởng thụ hạnh phúc tự  nhiên, 
lai còn có cơ hôi bước đến tuê giác vô• • • o
thượng. Còn bước xuống là vì hành vi 
xuống dốc, cố tránh cũng không khỏi, ở 
th ì thành ỉửa lưới sắt, ăn th ì sắt v iên  sắt 
nóng, uống th ì đá sôi đồng chảy, sống 
th ì lâu hơn tạo hóa, kiếp số kể như vô 
cùng. Cái khổ địa ngục là cái khổ không 
thể chiu nỗi. Hễ tâm rời thân này là sa
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vào thành ấy. Ác nó trả thì xe đao cắt 
mình, nghiệp nó đòi th ì đá lửa mài thân. 
Vậy mà mạng sống không chịu rút ngắn, 
ôm lấy cực hình với th i gian kể như bất 
tận. Giả sử thoát được địa ngục th ì lại 
sa vào ngạ quỉ, m iệng xuất ra lửa, sống  
mà mạng không toàn. Từ đấy chết rồi 
lại đọa súc sanh với bao nhiêu cực hình  
: Chở nặng đỉ xa, xông pha nguy hiểm, 
chất đầy nồi, sắp tràn bàn, cơ thể bị 
sung ỉàm thực phẩm, tánh mạng mất 
hơn cả toán số. Nỗi thống khổ ác đạo 
thật nặng nề, cái u tối m iên man thật bỉ 
thảm. Và sự hơn kém giứa th iện  với ác 
hiển nhiên như vậy mà có kẻ vẫn không 
tin. Không tin  là vì tâm lý của họ phân  
chia bỉ thử nhân ngã : Chính sự không 
tỉn  này dẫn đến hậu quả là đa số hướng 
về điều ác. N ên đức Thế-Tôn đã huấn  
thị, con người vì mười điều này mà chết 
là nhập vào ác đạo ỉ Không quan tâm  
việc th iện  -  không làm công đức -  ham
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ăn uống và tửu sắc như cọp đói -  ôm giữ  
độc tế  sân hận -  giữ thói ngu si mà 
không chiu sư can gián -  tư  th ỉ sức lưco  * # o  • • •

mà làm ác -  tàn hại chúng sanh, bức 
hiếp cô th ế -  liên  kết kẻ ác mà xâm lược 
địa giới kẻ khác -  nói th ì không thực -  
không cố từ  tâm đối với người hay vật, 
những kẻ như vậy không sống lâu và 
không tránh khỏi ác đạo.

Hôm nay, tất cả đại chứng cừng 
sám hối trong đạo tràng này, như lời 
Phật dạy, ai mà tránh khỏi ? Không 
tránh khỏi thì đã có phần trong địa 
ngục rồi. Đại chứng ai nấy phải hiểu  
điều ấy mà đình chỉ sự phóng túng. Phải 
tranh với th ì gian mà làm hạnh Bồ-tát, 
cần cầu chánh pháp ích lợi hết thảy. Để 
môt măt tư  dỉêt tôi lỗi của mình, mặt• • • • • 7 • 
khác, phát sanh phước đức cho người. 
Đó chính là tự  lợi lợi tha, mình người 
không phân biệt. Hôm nay, đại chúng 
hãy cùng nhau phát khởi tâm dứng
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mãnh, tâm kiên cố, tâm từ bỉ, tâm độ 
chúng sanh, tâm cứu chứng sanh, để, 
cho đến ngày giác ngộ, ván không quên  
chí nguyện nói trên. Ngưỡng nguyện  
mười phương pháp giới, hết thảy Chư 
Phật, Đại-Địa Bồ-Tát, đem năng lực đại 
thần thông, năng lực đại từ bi, năng lực 
giải thoát địa ngục, năng lực tế  độ ngạ 
quỉ, năng ỉực cứu vớt sức sanh, năng lực 
đại thần chú, năng lực đại oai mãnh, làm  
cho việc mà chứng con làm thì lợi ích, 
điều mà chứng con nguyện th ì thành  
tựu. Đại chúng hãy đồng nhau một nỗi 
thống th iết, gieo xuống đất tất cả năm  
bộ phận của cơ thể, phụng vì những 
người đang chịu thống khổ trong đại địa 
ngục A tì, phụng vì hết thảy những 
người đang chịu thống khổ trong địa 
ngục hắc ám, trong mười tám địa ngục 
cực hàn, mười tám địa ngục cực nhiệt, 
mười tám địa ngục xe đao, trong các đia 
ngục rừng kiếm, xe lửa, phẫn sôi, vạc
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nóng, cọng với tám vạn bến ngàn địa 
ngục phụ thuộc, chúng con xin vận  
dụng tâm Bồ-đề, vận dụng hạnh Bồ-đề, 
vận dụng nguyện Bồ-đề, thay th ế cho họ 
mà quỉ y và đảnh lễ các đấng Đại từ  bỉ 
phụ của cả th ế gian :

-  Nam-mô Di-Lặc Phật,
-  Nam-mô Thích-Ca Mâu-Ni

Phật,
-  Nam-mô Đại-Âm-Tán Phật,
-  Nam-mô Tịnh-Nguyện Phật,
-  Nam-mô Nhật-Thiên Phật,
-  Nam-mô Lạc-Huệ Phật,
-  Nam-mô Nhiếp-Thân Phật,
-  Nam-mô Oai-Đức-Thế Phật,
-  Nam-mô Sát-Lợi Phật,
-  Nam-mò Đức-Thừa Phật,
-  Nam-mô Thượng-Kim Phật,
-  Nam-mô Giải-Thoát-Kế Phật,
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-  Nam-mô Lạc-Pháp Phật,
-  Nam-mô Trú-Hành Phật,
-  Nam-mô Xả-Kiêu-Mạn Phật,
-  Nam-mô Trí-Tạng Phật,
-  Nam-mô Phạn-Hạnh Phật,
-  Nam-mô Chiên-Đàn Phật,
-  Nam-mô Vô-ưu-Danh Phật,
-  Nam-mô Đoan-Nghiêm-Thân

Phật,
-  Nam-mô Tướng-Quốc Phật,
-  Nam-mô Liên-Hoa Phật,
-  Nam-mô Vô-Biên-Đức Phật,
-  Nam-mô Thiên-Quang Phật,
-  Nam-mô Huệ-Hoa Phật,
-  Nam-mô Tâií-Đầu Ma Phật,
-  Nam-mô Trí-Phú Phật,
-  Nam-mô Sư-Tử Du-Hý Bô- 

Tát,
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-  Nam-mô Sư-Tử Phấn-Tấn Bồ 
Tát, 

-  Nam-mô Vô-Biên-Thân Bồ- 
Tát, 

-  Nam-mô Quán-Thế-Âm Bồ- 
Tát.

Lại nữa, đệ tử  chứng con chi thành  
qui y và đảnh lễ hết thảy Tam-Bảo khấp 
cả mười phương, cùng tận hư không 
giới, nguyện xin Tam-Bảo đem năng lực 
từ  bỉ mà cứu vớt tiếp độ, ỉàm cho tất cả 
những người đang chịu thống khổ trong 
A-tì địa-ngục và các địa ngục lớn, nhờ 
năng lực Phật-Đà, năng lực Phật-Pháp, 
năng lực B'ô-Tát, năng lực Thánh-Hiền, 
mà tức khắc giải thoát thống khổ, vĩnh  
viễn  không còn đọa lạc địa ngục, hết 
thảy tội chướng đều được tiêu  diệt, vĩnh  
viễn  không còn tạo nghiệp địa ngục, bỏ 
sự sanh ra ồ  địa ngục mà được sự sanh  
ra ở tịnh độ, bỏ tánh mạng địa ngục mà
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được tánh mạng tuệ giác, bỏ thân thể  
địa ngục mà được thân thể kim cang, bỏ 
cái khổ địa ngục mà được cái vui Niết-• o  • I

bàn, nhớ cái khổ đỉa ngục mà phát Bồ- 
đề tâm, bốn vô lượng tâm và sáu ba la  
mật th ì biểu h iện  thường trực, bốn vô 
ngại trí và sáu thần thông ỉực th ì tự tại 
như ý, hoàn bị trí tuệ nhờ làm bồ tát 
hạnh, dũng mãnh tỉnh  tiến  chớ không 
ngừng không nghỉ, tiến  tu viên  mãn 
hạnh nguyện thập địa, nhập Kỉm-cang 
tâm thành Chánh-biến-giác.

PHẦN HÂM TÁM : 

ẵẠ y  CHO t ị X  NGLJC SCNG TEC 
VÂN VÂN

Hôm nay, tất cả đại chúng cùng 
sám hối trong đạo tràng này, lại tăng  
lòng chí thành gieo xuống đất tất cả 
năm bộ phận của cơ thể, phụng vì 
những người h iện  chịu thống khổ trong
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địa ngục sông tro, địa ngục rừng kiếm, 
địa ngục rừng chông, địa ngục trụ đồng, 
địa ngục máy sắt, đỉa ngục lưới sắt, địa 
ngục hang sắt, địa ngục hoàn sắt, địa 
ngục đá nhọn và trong hết thảy địa ngục 
tương tự như vậy khắp mười phương 
pháp giới, chứng con nguyên vận dụng 
tâm bồ đề, vì họ mà qui y và đảnh lễ các 
đấng Đại từ  bỉ phu của cả th ế gian ỉ

-  Nam-mô Di-Lặc Phật,
-  Nam-mô Thích-Ca Mâu-Ni

Phật,
-  Nam-mô Phạn-Tài Phật,
-  Nam-mô Bảo-Thủ Phật,
-  Nam-mô Tịnh-Căn Phật,
-  Nam-mô Cụ-Túc-Luận Phật,
-  Nam-mô Thượng-Luận Phật,
-  Nam-mô Phất-Sa Phật,
-  Nam-mô Đồ-Sa Phật,
-  Nam-mô Hữu-Nhật Phật,
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-  Nam-mô Xuất-Nê Phật,
-  Nam-mô Đắc-Trí Phật,
-  Nam-mô Mô-La Phật,
-  Nam-mô Thượng-Cát Phật,
-  Nam-mô Pháp-Lạc Phật,
-  Nam-mô Cầu-Thắng Phật,
-  Nam-mô Trí-Tuệ Phật,
-  Nam-mô Thiện-Thánh Phật,
-  Nam-mô Võng-Quang Phật,
-  Nam-mô Liíu-Ly-Tạng Phật,
-  Nam-mô Danh-Văn Phật,
-  Nam-mô Lợi-Tịch Phật,
-  Nam-mô Giáo-Hóa Phật,
-  Nam-mô Nhật-Minh Phật,
-  Nam-mô Thiện-Minh Phật,
-  Nam-mô Chúng-Đức Thượng

Minh Phât, • 7
-  Nam-mô Bảo-Đức Phât,• 7
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-  Nam-mô Sư-Tử-Phan Bồ-Tát,
-  Nam-mô Sư-Tử-Tác Bồ-Tát,
-  Nam-mô Vô-Biên-Thân Bồ- 

Tát, 
-  Nam-mô Quán-Thế-Âm Bồ- 

Tát.
Lại nữa, đệ tử  chứng con chí thành  

qiù y và đảnh lễ hết thảy Tam-Bảo khắp 
cả mười phương, cừng tận hư không 
giới, nguyên xỉn Tam-Bảo đem năng lực 
từ bỉ mà đồng gia cứu vớt, làm cho 
những người đang chịu thống khổ trong  
đia ngục sông tro vân vân, được giải 
thoát tất cả, vĩnh v iễn  hết sạch tội báo 
khốc liệt, tuyệt đối không còn tạo 
nghiệp địa ngục, bỏ thân địa ngục được 
thân kim cang, bỏ khổ địa ngục được vui 
niết bàn, nhớ khổ địa ngục phát Bồ-đê 
tâm, cùng thoát nhà lửa cùng đến đạo 
tràng, đồng vớỉ Bồ-Tát đồng thành
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Chánh-giác.

PHẦN HÂM CHÍN :

LẠy CHO f  ỊA N 6 ỊC  U€NG f)€ N 6  

VÂN VÂN

Hôm nay, tất cả đại chúng cùng 
sám hối trong đạo tràng này, lại tăng chí 
thành gieo xuống đất tất cả năm bộ 
phận của cơ thể, khắp vì nhứng người 
hiện  chịu thống khổ trong tất cả đỉa 
ngục khắp mười phương pháp giới, 
trong địa ngục ép lại, địa ngục kêu gào, 
địa ngục kêu gào lớn, đỉa ngục nóng, đỉa 
ngục rất nóng, địa ngục hầm tro, địa 
ngục rừng cháy, và trong vô số địa ngục 
phụ thuộc, chúng con nguyên vận dụng 
Bồ-đề tâm, thay th ế  nhứng người ấy mà 
quỉ y và đảnh lễ các đấng Đại từ  bỉ phụ 
của cả th ế  gian ỉ

-  Nam-mô Di-Lặc Phật,
-  Nam-mô Thích-Ca Mâu-Ni
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Phật,
-  Nam-mô Nhân-Nguyệt Phật,
-  Nam-mô La-Hầu Phật,
-  Nam-mô Cam-Lộ-Minh Phật,
-  Nam-mô Diệu-Ý Phật,
-  Nam-mô Đại-Minh Phật,
-  Nam-mô Nhất-Thế-Chúa 

Phật,
-  Nam-mô Nhạo-Trí Phật,
-  Nam-mô Sơn-Vương Phật,
-  Nam-mô Tịch-Diệt Phật,
-  Nam-mô Đức-Tụ Phật,
-  Nam-mô Thiên-Vương Phật,
-  Nam-mô Diệu-Âm-Thanh 

Phật,
-  Nam-mô Diệu-Hoa Phật,
-  Nam-mô Trú-Nghĩa Phật,
-  Nam-mô Công-Đức Oai-Tụ
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Phật, 
-  Nam-mô Trí-Vô-Đẳng Phật,
-  Nam-mô Cam-Lộ-Âm Phật,
-  Nam-mô Thiện-Thủ Phật,
-  Nam-mô Lợi-Huệ Phật,
-  Nam-mô Tư-Giải-Thoát- 

Nghĩa Phật,
-  Nam-mô Thắng-Âm Phật,
-  Nam-mô Lê-Đà-Hạnh Phật,
-  Nam-mô Thiện-Nghĩa Phật,
-  Nam-mô Vô-Quá Phật,
-  Nam-mô Hành-Thiện Phật,
-  Nam-mô Kièn-Dũng-Tinh-

Tiến Bồ-Tát,
-  Nam-mô Kim-Cang-Huệ Bồ-

Tát,
-  Nam-mô Địa-Tạng Bồ-Tát,
-  Nam-mô Vô-Bien-Thân Bồ-
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Tát, 
-  Nam-mô Quán-Thế-Âm Bồ- 

Tát.
Lại nứa, đệ tử  chứng con chí thành  

quỉ y và đảnh lễ hết thảy Tam-Bảo khắp 
cả mười phương, cùng tận hư không 
giới, nguyên xỉn Tam-Bảo đem năng lực 
từ  bỉ mà đồng gia cứu vớt, làm cho 
những người h iện  chịu thống khổ trong  
địa ngục uống đồng vân vân, diệt hết tội 
chướng, thoát hết thống khổ, từ nay sắp 
đi, vĩnh viễn  từ b iệt địa ngục, bỏ sự sanh  
ra ở  địa ngục mà được sự sanh ra ở  tịnh  
độ, bỏ tánh mạng địa ngục mà được tánh  
mạng tuệ giác, tư đảng lục độ biểu hiện  
thường trực, tứ b iện lục thông tự  tại 
như ý, giải thoát cảnh giới địa ngục mà 
thực h iện  cảnh giới Niết-bàn, đồng đẩng 
Như-Lai mà đồng thành Chánh-giác.

PHẦN BA MƯƠI :
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lẠ y  CHO D |4  N6ỤC CHIẾN TC4NH 

VẢN VÂN

Hôm nay, tất cả đại chứng cùng  
sám hối trong đạo tràng này, lại tăng chí 
thành, khấp vì nhứng người h iện  chịu  
thống khổ trong hết thảy địa ngục khắp 
mườỉ phương pháp giới, trong địa ngục 
tưởng tượng, địa ngục cát nóng, địa 
ngục đóng đỉnh, địa ngục giếng lửa, địa 
ngục cối đá, địa ngục bão cát, đỉa ngục 
chiến tranh, địa ngục đói, địa ngục chảo 
đồng, và trong vô số địa ngục tương tự, 
chúng con nguyện vận dụng tâm bồ đề, 
khắp vì nhứng người ấy mà qui y và 
đảnh lễ các đấng Đại từ  bỉ phụ của cả 
th ế g ia n :

-  Nam-mô Di-Lặc Phật,
-  Nam-mô Thích-Ca Mâu-Ni

Phật,
-  Nam-mô Hoa-Tạng Phật,
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-  Nam-mô Diệu-Quang Phật,
-  Nam-mô Lạc-Thuyết Phật,
-  Nam-mô Thiện-Te Phật,
-  Nam-mô Chúng-Vương Phật,
-  Nam-mô Ly-úy Phật,
-  Nam-mô Biện-Tài-Nhật Phật,
-  Nam-mô Danh-Văn Phật,
-  Nam-mô Bảo-Nguyệt-Minh

Phật, 
-  Nam-mô Thượng-Ý Phật,
-  Nam-mô Vô-úy Phật,
-  Nam-mô Đạỉ-Kỉến Phật,
-  Nam-mô Phạn-Âm Phật,
-  Nam-mô Thiện-Âm Phật,
-  Nam-mô Huệ-Tế Phật
-  Nam-mô Vô-Đẳng-Ý Phật,
-  Nam-mô Kỉm-Cang-Quàn

Phật,
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-  Nam-mô Bồ-Đề-Ý Phật,
-  Nam-mô Thọ-Vương Phật,
-  Nam-mô Bàn-Đà-Âm Phật,
-  Nam-mô Phước-Đức-Lực

Phật,
-  Nam-mô Thế-Đức Phật,
-  Nam-mô Thánh-Ái Phật,
-  Nam-mô Thế-Hành Phật,
-  Nam-mô Hổ-Phách Phật,
-  Nam-mô Lạc-Tri Phật,
-  Nam-mô Khí-Ấm-Cái Bồ-Tát,
-  Nam-mô Tịch-Căn Bồ-Tát,
-  Nam-mô Địa-Tạng Bồ-Tát,
-  Nam-mô Vô-Biên-Thân Bồ-

Tát,
-  Nam-mô Quán-Thế-Âm Bồ-

Tát.
Lại nứa, đệ tử chúng con chí thành
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qui y và đảnh lễ hết thảy Tam-Bảo khắp 
cả mười phương, cùng tận  hư không 
giới, nguyện xỉn Tam-Bảo đem năng lực 
từ  bi mà đồng gia cứu hộ, làm cho những 
người h iện chịu thống khổ trong hết 
thảy địa ngục, như địa ngục chiến tranh  
vân vân, và trong nhứng địa ngục phụ 
thuộc, tức khắc gỉảỉ thoát, mọỉ sự thống  
khổ vĩnh viễn  từ biệt, bỏ nghiệp duyên 
địa ngục mà được đời sống tuệ giác, nhớ  
cái khổ đỉa ngục mà phát tâm bồ đề, 
thực hành Bồ-tát hạnh một cách không 
ngừng không nghỉ, nhập vào tuệ giác 
nhất thừa nên viên  mãn hạnh nguyện  
thập địa, vận dụng thần lực trở lại tiếp  
độ tất cả, đồng ngồi đạo tràng đồng 
thành Chánh-giác.

PHẦN BÂM M ỐT: 

ụ y  CHO f ) |4  NGLJC THÀNH LỬA• • •

VÂN VÂN
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Hôm nay, tất cả đại chúng cùng 
sám hối trong đạo tràng này, lạ i tăng chí 
thành, khắp vì nhứng người h iện  chịu  
thống khổ trong hết thảy địa ngục khắp 
mười phương pháp giới, trong địa ngục 
thành lửa, địa ngục hang đá, địa ngục 
sôi sục, đìa ngục núi đao, đỉa ngục cọp 
beo, địa ngục giường sắt, địa ngục gió 
nóng, địa ngục phun lửa, và trong vô số  
địa ngục tương tự, chúng con nguyện  
vận dụng Bồ-đề tâm, khắp vì những 
người ấy mà qui y và đảnh lễ các đấng 
Đại từ  bỉ phụ của cả th ế gian :

-  Nam-mô Di-Lặc Phật,
-  Nam-mô Thích-Ca Mâu-Ni

Phật,
-  Nam-mồ Lôi-Âm-Vân Phật,
-  Nam-mô Thiện-Ái-Mục Phật,
-  Nam-mô Thiện-Trí Phật,
-  Nam-mô Cu-Túc Phât,
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-  N am -m ô B ảo-T ích  P h ậ t,
-  Nam-mô Đại-Âm Phật,
-  Nam-mô Pháp-Tướng Phật,
-  Nam-mô Trí-Âm Phật,
-  Nam-mô Hư-Không Phật,
-  Nam-mô Từ-Âm Phật,
-  Nam-mô Huệ-Âm Sai-Biệt

Phật,
-  Nam-mô Công-Đức-Quang

Phât,•  7

-  Nam-mô Thánh-Vương Phật,
-  Nam-mô Chúng-Ý Phật,
-  Nam-mô Biện-Tài-Luân Phật,
-  Nam-mô Thiện-Tịch Phật,
-  Nam-mô Nguyệt-Diện Phật,
-  Nam-mô Nhật-Danh Phật,
-  Nam-mô Vô-Cấu Phật,
-  Nam-mô Công-Đức-Tập Phật,
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-  Nam-mô Hoa-Đức-Tướng
Phật,

-  Nam-mô Biện-Tài-Quốc Phật,
-  Nam-mô Bảo-Thí Phật,
-  Nam-mô Ái-Nguyệt Phật,
-  N am -m ô B ất-C ao  P h ậ t,
-  Nam-mô Huệ-Thượng Bồ-Tát,
-  Nam-mô Thường-Bất-Ly-Thế

Bồ-Tát,
-  Nam-mô Địa-Tạng Bồ-Tát
-  Nam-mô Vô-Biên-Thân Bồ-

Tát
-  Nam-mô Quán-Thế-Âm Bồ-

Tát.
Lại nứa, đệ tử  chúng con chí thành  

qui y và đảnh lễ hết thảy Tam-Bảo khấp 
cả mười phương, cùng tận hư không 
giới, nguyện xin Tam-Bảo đem năng lực
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từ  bỉ mà đồng gia nhiếp thọ, làm cho 
những người h iện chịu thống khổ trong 
đỉa ngục thành ỉửa vân vân tức khắc 
giải thoát, rộng ra nữa, làm cho tất cả 
nhứng người h iện chịu thống khổ hay 
sẽ chiu thống khổ trong hết thảy đỉa 
ngục khấp cả mười phương pháp giới, 
đạt đến số bất khả thuyết, đồng nhờ 
năng lực Phật-Đà, năng lực Phật-Pháp, 
năng lực Bồ-Tát và năng lực Thánh- 
Hiền mà được giải thoát tức khắc và 
đồng đều, bằng cách vĩnh viễn  đoạn 
tuyệt cái nghiệp địa ngục trong mườỉ 
phương, từ nay sắp đỉ cho đến ngày giác 
ngộ, vĩnh viễn  từ b iệt tam đồ ác đạo, bô 
thân hay thọ thân đều luôn luôn được 
gặp chư Phật, trọn vẹn tuệ giác nên  
thanh tịnh tuyệt đối, dứng mãnh tỉnh  
tiến  một cách liên  tục không ngừng, 
tiến  tu viên  mãn hạnh nguyện thập địa, 
bước lên  Kim-cang tâm và nhập vào 
Chủng-trí quả, vận dụng thần lực của
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Phật nên tự  tại theo ý muốn.•  •  •  V

PHẦN BÂM HAI :

u y  CHC NGA c u i  •  •

Hôm nay, tất cả đại chúng cùng  
sám hối trong đạo tràng này, hãy tăng  
thêm  nứa lòng chí thành của mình, gieo  
xuống đất tất cả năm bộ phận của cơ 
thể, khắp vỉ hết thảy ngạ quỉ thần, ngạ 
quỉ và thân thuộc của họ thuộc loài ngạ 
quỉ trong mười phương pháp giới, vận  
dụng năng lực Bồ-đề tâm, vì họ mà quỉ 
y và đảnh lễ các đấng Đại từ  bi phụ của 
cả th ế  g ia n :

-  Nam-mô Di-Lặc Phật,
-  Nam-mô Thích-Ca Mâu-Ni

Phât
•

-  Nam-mô Sư-Tử Lực Phật,
-  Nam-mô Tự-Tại-Vương Phật,
-  Nam mô Vô-Lượng-Tịnh
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Phật,
-  Nam-mô Đẳng-Định Phật,
-  Nam-mô Bất-Hoại Phật,
-  Nam-mô Diệt-Cấu Phật,
-  Nam-mô Bất-Thất-Phương-

Tiện Phật, • • 7

-  Nam-mô Vô-Náo Phật,
-  Nam-mô Diệu-Điện Phật,
-  Nam-mô Tri-Chế-Trú Phật,
-  Nam-mô Pháp-Sư-Vương

Phật,
-  Nam-mô Đại-Thiên Phật,
-  Nam-mô Thân-Ý Phật,
-  Nam-mô Vô-Lượng Phật,
-  Nam-mô Pháp-Lực Phật,
-  Nam-mô Thế-Cúng-Dường

Phât, • 7

-  Nam-mô Hoa-Quang Phật,
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-  Nam-mô Tam-Thế-Cúng
Phật,

-  Nam-mô Ứng-Nhật-Tạng
Phật,

-  Nam-mô Thiên-Cúng-Dường
Phật,

-  Nam-mô Thương-Trí-Nhân
Phật,

-  Nam-mô Chân-Kế phật,
-  Nam-mô Tín-Cam-Lộ Phật,
-  Nam-mô Kim-Cang Phật,
-  Nam-mô Kiên-Cô Phật,
-  Nam-mô Dược-Vương Bồ-Tát,
-  Nam-mô Dược-Thượng Bồ-

Tát,
-  Nam-mô Địa-Tạng Bồ-Tát,
-  Nam-mô Vô-Bien-Thân Bồ-

Tát,
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-  Nam-mô Quán-Thế-Âm Bồ-
Tát.

Lại nứa, đệ tử  chúng con chí thành  
qui y và đảnh lễ hết thảy Tam-Bảo khắp 
cả mười phương, cùng tận  hư không 
giới, nguyện xin Tam-Bảo đem năng lực 
từ  bỉ mà đồng gia nhiếp thọ, làm cho hết 
thảy ngạ quỉ thần, hết thảy ngạ quỉ, và 
thân thuộc của họ, thuộc loài ngạ quỉ 
trong tất cả mười phương đông tây nam  
bấc, đông nam tây nam đông bắc tây bắc 
và trên dưới, tiêu  diệt toàn thể tội 
chướng, giải thoát toàn thể thống khổ, 
thân tâm mát mẻ mà không còn nóng  
bức, thân tâm no đủ mà không còn đói 
khát, thấm nhuần pháp vị cam lộ nên  
khai mở con mắt tuệ giác, tứ  đẩng lục 
độ biểu h iện  thường trực, tứ  b iện lục 
thông tự  tại như ý, tách rời cảnh giới 
ngạ quỉ mà nhập vào cảnh giới Niết-bàn, 
đồng đẩng chư Phật mà đồng thành
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Chánh-giác.

PHẦN BÂM B A :

IẠV CHO l í c  SANH

Hôm nay, tất cả đại chúng cùng  
sám hối trong đạo tràng này, hãy tăng  
thêm  sự vận dụng tâm  chí, gieo xuống  
đất tất cả năm bộ phận của cơ thể, khắp 
vì hết thảy súc sanh -  sanh ra bằng thai, 
bằng trứng, bằng thấp khí hay bằng 
biến hóa -  lớn hay nhỏ, ở  trong không, 
trên  đất hay dưới nước, cùng với thân  
thuộc của chúng, thuộc loài súc sanh  
khắp trong mười phương không gỉớỉ ỉà  
đông tay nam bắc, đông nam tây nam  
đông bắc tây bắc và trên  dưới, vận dụng 
năng lực của tâm từ bỉ, vì chúng mà quỉ 
y và đảnh lễ các đấng Đại từ  bi phụ của 
cả th ế  g ia n :

-  Nam-mô Di-Lặc Phật,
-  Nam-mô Thích-Ca Mâu-Ni
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Phật,
-  Nam-mô Bảo-Kiên-Minh

Phât, • 7
-  Nam-mô Lê-Đà-Bộ Phật,
-  Nam-mô Tùy-Nhật Phật,
-  Nam-mô Thanh-Tinh Phât,• ♦ 7

-  Nam-mô Minh-Lưc Phât,• • 7

-  Nam-mô Công đức tụ Phật,
-  Nam-mô Cụ-Túc-Đức Phật,
-  Nam-mô Sư-Tử-Hành Phật,
-  Nam-mô Cao-Xuất Phât,
-  Nam-mô Hoa-Thí Phật,
-  Nam-mô Châu-Minh Phât,
-  Nam-mô Liên-Hoa Phật,
-  Nam-mô Ái-Trí Phât,
-  Nam-mô Bàn-Đà-Nghiêm

Phât, • 7
-  Nam-mô Bất-Hư-Hành Phật,
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-  Nam-mô Sanh-Pháp Phật,
-  Nam mô Tướng-Minh Phật,
-  Nam-mô Tư-Duy-Lạc Phật,
-  Nam-mô Lạc-Giải-Thoát

Phật,
-  Nam-mô Tri-Đạo-Lý Phật,
-  Nam-mô Thường-Tinh-Tiến

Bồ Tát,
-  Nam-mô Bất-Hưu-Tức Bồ-

Tát,
-  Nam-mô Địa-Tạng Bô-Tát,
-  Nam-mô Vô-Biên-Thân Bồ-

Tát,
-  Nam-mô Quán-Thế-Ẩm Bồ-

Tát.
Lại nữa, đệ tử  chúng con chí thành  

qui y và đảnh lễ hết thảy Tam-Bảo khắp 
cả mười phương, cùng tận hư không
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giới, nguyện xin Tam-Bảo đem năng lực 
từ  bi mà đồng gia nhiếp thọ, làm cho hết 
thảy tứ  sanh súc sanh và thân thuộc của 
chứng, thuộc loài súc sanh khắp trong 
mười phương không giới, tiêu  diệt hết 
thảy tội chướng, giải thoát hết thảy 
thống khổ, đồng bỏ ác đạo mà được đạo 
quả tuệ giác, thân thể và tâm trí đều vui 
như cái vui của cỗi Thiền thứ ba, tứ  
đẩng lục độ biểu h iện  thường trực, tứ  
biện lục thông tự tại như ý, thoát ly 
cảnh giới súc sanh mà chứng nhập cảnh  
giới n iết bàn, lên  Kim-cang tâm mà 
thành Chánh-biến-giác.

PHẨM BÂM BỐN :

PHÁT NGUyỆN CHC CẲ LỊJC DẠC• • •

Chúng con xin đem công đức lạy 
Phât cho chư th iên  chư tiên  và tám bô•  •  

loại long thần mà nguyện cho hết thảy 
chúng sanh khắp trong mười phương 
không giới, thuộc tư  sanh lục đạo và tận
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cùng biên cương của th ì gian vị lai, từ  
nay sắp đi cho đến ngày giác ngộ, không 
còn để hình hài này chịu mọi thống khổ 
một cách oan uổng và lầm lỡ, bằng cách  
không còn tái tạo mười thứ ác nghiệp và 
năm thứ tội nghịch để rồi phải quay lại 
trong tam đồ ác đạo. Nhờ công đức lạy 
Phật hôm nay mà ai nấy đều thực h iện  
thân nghiệp thanh tịnh  và khẩu nghiệp  
thanh tịnh của Bồ-tát đại sĩ. v ề  ý nghiệp  
thanh tịnh th ì ai nấy đều thực h iện  
những tâm lượng vĩ đại mà Bồ-tát đại sĩ 
đã c ó : Tâm như đai đỉa, vì moc các th iên• • 7 • • 
că n ; tâm như bể cả, vì tiếp nhận và nắm  
giữ chánh pháp vĩ đại của trí tuệ chư  
Phật sản x u ấ t; tâm như núi Tu-di, vì làm  
cho chúng sanh an trú tuệ giác vô 
thượng; tâm như ngọc ma nỉ, vì ỉọc sạch  
phiền não ; tâm như ngọc kim cương, vì 
đã quyết định đối với vạn h ữ u ; tâm kiên  
cố, vì ma quân ngoại đạo hết cách phá 
h o ạ i; tâm như hoa sen, vì hết thảy vạn
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hữu không thể ỉàm ô nhiễm  ; tâm như  
hoa ưu đàm, vì nhiều kiếp cũng khó mà 
được gặp ; tâm như mặt trời quang đãng, 
vì đã dẹp hết mây mù ngu s ỉ ; tâm như  
không gian, vì không aỉ lường nỗi. Lại 
nguyện hết thảy chúng sanh trong tứ  
sanh lục đạo, từ  nay sắp đi, vận dụng sự  
tư duy của tâm thức mà tạo nên sự  
chánh túi và lý giải có tính chất quyết 
định, bằng cách loại bỏ mọi thứ lý ỉuận  
vô bổ mà thường suy nghĩ về những lời 
trình bày chánh pháp ; có gì cho cả mà 
không một chút tiếc lẫn, tâm niệm  này 
nối tiếp với tâm niệm  khác trong đức 
tánh dũng mãnh chứ không ôm giữ tâm  
lý khiếp nhược, công đức tạo ra th ì h iến  
cho toàn thể, không quay lại đưởng tà 
mà chỉ chuyên tâm vào hướng đi duy 
nhất, thấy việc th iện  như ảo thuật và 
coi việc ác như chiêm  bao, thoát khỏi 
sanh tử và vượt qua tam giới một cách  
mau chóng, quán sát một cách minh
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bạch chánh pháp tuyệt sâu và tuyệt 
diệu. Lại nguyện cho hết thảy lục đạo 
chúng sanh ai nấy đều được cứng dường 
Phật-Đà và đồ cúng dường đầy đủ tất cả, 
ai nấy đều được cúng dường Phật-Pháp  
và đồ cúng dường đầy đủ tất cả, aỉ nấy 
đều được cúng dường Bồ-Tát và đồ cúng 
dường đầy đủ tất cả, ai nấy đều được 
cúng dường Thánh-Hiền và đồ cứng 
dường đầy đủ tất cả. Lại nguyện cho 
những kẻ sau này ai có chí nguyên khác 
với thệ nguyện của chúng con ngày nay, 
cúng biết nhập cả vào trong bể cả đại 
nguyện, hoàn thảnh mọi thứ công đức 
và giác tuệ. Nói tóm, nguyện cho tất cả 
và hết thảy nhờ thần lực của Phật mà 
tự  tại từy ý, đồng đẳng Như-Lai mà đồng 
thành Chánh-gỉác.

PHẦN BÂM LĂM :

rH LyỂ N  CÁC TƯ D u y  DẠC LÝ VC 
THƯỦNe



478

Hôm nay, tất cả đại chứng cùng 
sám h ếỉ trong đạo tràng này, đâ được 
cùng nhau lạy Phật sám hối và phát 
nguyên cho lục đạo chúng sanh rồi, bây 
giờ, một lần nứa, phải tỉnh ngộ sự vô 
thường của cuộc đời. Từ quá khứ đến  
hiện  tại, từ  h iện  tại đến vị lai, tội cũng 
như phước, được phát sanh là vì sự  
tương quan nhân quả. Hầy thành khẩn  
mà nhớ nằm lòng, đừng cho tư  tưởng 
quên mất việc ấy. Do đố mà đại chúng 
đã thấy thường nói, ảnh hưởng nhân  
quả là luôn luôn tự  đến một cách ăn  
khớp với nhau, không sao thoát khỏi, 
nguyên lý th iện  ác thật không sai chạy. 
Nguyện xin  dại chúng tỉnh ngộ vô 
thường, cần mẫn mà tu tập th iện  nghiệp  
để tự  giúp bản thân. Đừng theo tánh  
biếng nhác mà không nỗ lực. Trí giả mà 
thường than, có hưởng dục lạc đủ cả 
năm thứ và qua ngàn vạn năm đỉ nữa, 
chung cục vẫn không thoát khỏi thống



479

khổ trong ba ác đạo, huống chỉ chúng  
ta tuy nói trăm năm mà mấy ai được một 
nửa. Trong cái thì gian ngắn ngủi đó, 
đâu dược tự dung thứ cho mình đẳng đải 
? Cuôc đời chỉ là ảo thuât mê hoăc, • • • 7 
chung quỉ biến mất tất cả. Có sẽ hết, cao 
sẽ rơi, hợp phải tan, sống phải chết. Cha 
mẹ anh em, vợ con thân thuộc, tình  
thương thấu triệt xương tủy, chết cũng 
hết cách thay nhau. Chức cao lương 
hậu, giàu có sang cả, tiền  nhiều của lắm, 
cũng không phải là những yếu tố  kéo 
dài được mạng sống con người. Cứng 
không phải đem lời nói hay vật thực 
khẩn cầu mà thoát chết. Sự đối đầu vô 
hình th ì còn ai lưu giữ cho được ? Trong 
kình đã nối, chết nghĩa là h ế t : Khí ỉực 
tuyệt hết, tâm thức thoát đi, hình hài 
tan tác, người cũng như vật, thống nhất 
với nhau ờ  chỗ không có sự phát sanh  
nào mà không đỉ đến sự kết liễu. Khỉ 
chết thật khổ. Thân quyến gào khóc,
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trong khỉ kẻ chết bàng hoàng, không 
biết nương vào đâu và đi về chỗ nào. Cơ 
thể tàn lạnh, khí lực sắp hết, chính  
trong lúc này lại thấy bao nhiêu cảnh  
tượng quả báo của hành vỉ th iện  ác mà 
mình đã làm, nhất tề h iện  ra la liệt trước 
mắt. Rồi ai ỉàm điều th iện  th ì thấy được 
th iện  thần hộ vệ, ai làm điều ác th ì thấy 
bị ngục tốt đuổi bắt. Ngục tốt vốn tàn  
bạo, không bao giờ có sự dung thứ. Nên  
cha mẹ hiền hay con cháu hiếu cũng 
không thể cứu nhau. Yêu thương như  
tình vợ chồng, cúng chỉ nhìn nhau đi 
đến cái chết. Đao gió cắt mình, khổ 
không thể tả. Kẻ chết lức đó can đảm rá 
rời, còn lại là vô số thống khổ cừng lúc 
tập hợp, nên tâm thức kỉnh hoàng, như  
cuồng như say. Bấy giờ có quyết chí 
muốn phát một tâm niệm  lành để làm  
một tơ tốc phước, th ì cũng chỉ ân hận  
trong lòng, chứ làm sao mà ỉàm được 
nữa ? Nỗi khổ ấy của người chết thật hết
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kẻ thay thế. Niết-Bàn Kỉnh có nói, người 
sắp chết là trong chỗ nguy hiểm  mà đi 
không lương thực, đi xa vời vợi, đi một 
mình, đi mãi cả ngày liền  đêm mà không 
thấy giới hạn, đi trong bóng tối thăm  
thẳm mà không có một chút ánh sáng, 
đỉ vào cái chỗ mà vào thì không aỉ cản  
nổi, nhưng vào đến rồi thì lại không thể 
thoát ra. Sống mà không làm phước thì 
chết sẽ đi vào chỗ khổ, tình trạng thảm  
khốc thật hết cách cứu chữa, chứ không 
phải chỉ mô tả cảnh dữ cho người kỉnh  
sợ đâu.

Hôm nay, tất cả đại chứng cùng  
sám hối trong đạo tràng này, phải thấm  
thìa cái việc sanh tử quả báo như những 
chiếc vòng móc lại với nhau, tương quan 
bất tận. Và trong cảnh giới ấy một mình 
mình đi, không ai thấy được, không thể  
tìm ra, hết cách gửi gắm. Vậy thi ai nấy 
phải tự nỗ lực, nhẫn khổ chịu nhọc, cần  
cù mà tu tập tứ  đẳng lục độ để làm vật
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dụng khỉ đỉ một mình trong các nẻo 
đường sinh tử. Đừng ỷ khỏe mạnh mà tự  
yên trí. Phải khuynh tận  chí thành, 
đồng nhau một nỗi thống th iết, gieo 
xuống đất tất cả năm bộ phận của cơ thể  
mà qui y và đảnh lễ các đấng Đại từ bỉ 
phụ của cả th ế gian :

-  Nam-mô Di-Lăc Phật,
-  Nam-mô Thích-Ca Mâu-Ni

Phât, • 7
-  Nam-mô Đa-Văn-Hải Phật,
-  Nam-mô Trì-Hoa Phật,
-  Nam-mô Bất-Tùy-Thê Phật,
-  Nam-mô Hỷ-Chúng Phật,
-  Nam-mô Khổng-Tước-Âm

Phât•

-  Nam-mô Bất-Thoái-Một
Phật,

-  Nam-mô Đoạn-Hữu-Ái-Cấu
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Phật,
-  Nam-mô Oai-Nghi-Tế Phật,
-  Nam-mô Vô-Động Phật,
-  Nam-mô Chư-Thiên Lưu-BỐ

Phật,
-  Nam-mô Bảo-Bộ Phật,
-  Nam-mô Hoa-Thủ Phật,
-  Nam-mô Oai-Đức Phật,
-  Nam-mò Phá-Oán-Tặc Phật,
-  Nam-mô Phú-Đa-Văn Phật,
-  Nam-mô Diệu-Quốc Phật,
-  Nam-mô Hoa-Minh Phật,
-  Nam-mô Sư-Tử-Trí Phạt,
-  Nam-mô Nguyệt-Xuất Phật,
-  Nam-mô Diệt-Ám Phật,
-  Nam-mô Sư-Tử Du-Hy Bồ-

Tát,
-  Nam-mô Sư-Tử-Phấn-Tấn Bồ
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Tát,
-  Nam-mô Vô-Biên-Thân Bồ-

Tát,
-  Nam-mô Quán-Thế-Âm Bồ-

Tát.
Lại nữa, đệ tử chúng con chi thành  

qui y và đảnh lễ hết thảy Tam-Bảo khắp 
cả mười phương, cùng tận hư không 
giới, nguyện xin Tam-Bảo đem năng lực 
từ bỉ mà đồng gia nhiếp thọ, làm cho 
những ngườỉ cùng sám hối trong đạo 
tràng này, từ nay sắp đi cho đến ngày 
giác ngộ, ác nhân khổ quả thì triệt hạ 
tất cả, phiền não oán kết thì rốt ráo ỉọc 
sạch, pháp hội của Phật th ì thường 
đươc thân dư, làm hanh bồ tát nên  tự• • 7 • • 
tại thọ sanh, tứ  đẳng lục độ thì thực 
hành đúng lời Phật dạy, tứ  b iện lục 
thông thì không thứ nào không hoàn bi, 
trăm ngàn tam muội môn ứng theo ý 
nghĩ mà biểu hiện, vô số tổng tri môn
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không thứ nào mà không thể nhập, sớm 
bước lên  đạo tràng mà hoàn thành đỉa 
vị Chánh-biến-giác.

PHẦN BÂM SÁU :

IẠ y  CHC NHỮNG NGƯỦI m é  
NHCC PHỊJ eiúp

Hôm nay, tất cả đại chúng cùng 
sám hối trong đạo tràng này, phải 
khuynh tận chí thành, vận dụng từ  tâm, 
tuyệt hết ý niệm  phân chia kẻ thân  
người thù, khắp vì hết thảy nhứng 
người làm sống ra chúi, chịu khó chịu  
nhọc để tán đồng việc th iện  của người, 
giúp công giúp sức để tán trự việc phước 
kẻ khác, vì thân quyến và những kẻ liên  
hệ của họ, vì những người bị tai ách  
khốn khổ, bi gian giữ tù  đày và bi đủ thứ  
hình phạt ngay trong lao ngục trần  
gian, thương họ ở  đ ờ i  tuy làm người mà 
vui ít khổ nhiều, gông cùm xiềng xích
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chưa hề rời khỏi thân họ là bởi đời này 
làm ác, bởi đời trước còn lại, nhất là bởi 
không thể minh oan nên đáng khỏi vẫn  
không khỏi, đến nỗi chết mà không ai 
cứu, tất cả nhứng người như vậy, và 
những kẻ liên  hệ, chúng con ngày nay 
vận dụng từ tâm, khắp vì họ mà qui y và 
đảnh lễ các đấng Đại từ  bỉ phụ của cả 
th ế g ia n :

-  Nam-mô Di-Lặc Phật,
-  Nam-mô Thích-Ca Mâu-Ni 

Phât, • 7
-  Nam-mô Thứ-Đệ-Hành Phật,
-  Nam-mô Phước-Đức-Đăng 

Phât,•  7

-  Nam-mô Âm-Thanh-Trị Phật,
-  Nam-mô Kiều-Đàm Phật,
-  Nam-mô Thế-Lực Phật,
-  Nam-mô Thân-Tâm-Trú
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Phật,
-  Nam-mô Thiện-Nguyệt Phật,
-  Nam-mô Giác-Ý-Hoa Phật,
-  Nam-mô Thượng-Cát Phật,
-  Nam-mô Thiện-Oai-Đức

Phật,
-  Nam-mô Trí-Lực-Đức Phật,
-  Nam-mô Thiện-Đảng Phật,
-  Nam-mô Kiên-Hành Phật,
-  Nam-mô Thiên-Ảm Phật,
-  Nam-mô An-Lạc Phật,
-  Nam-mô Nhật-Diện Phật,
-  Nam-mô Lạc-Giải-Thoát

Phật,
-  Nam-mô Giới-Minh Phật,
-  Nam-mô Trú-Giới Phật,
-  Nam-mô Vô-Cấu Phật,
-  Nam-mô Sư-Tử-Phan Bồ-Tát,
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-  Nam-mô Sư-Tử-Tác Bồ-Tát,
-  Nam-mô Vô-Bièn-Thân Bồ-

Tát,
-  Nam-mô Quán-Thế-Âm Bồ-

Tát.
Lại nứa, đệ tử  chúng con chí thành  

qui y và đảnh lễ hết thảy Tam-Bảo khắp 
cả mười phương, cùng tận hư không 
giới, nguyên xin Tam-Bảo đem nảng lực 
từ  bỉ mà đồng gia cứu hộ, làm cho những 
người khó nhọc tùy hỷ, và thân thuộc 
của họ, từ  nay sắp đỉ cho đến ngày giác 
ngộ, diệt sạch hết thảy tộ i chướng, giải 
thoát hết thảy thống khổ, sự sống kéo 
dài và thân tâm an lạc, vĩnh viễn  không 
còn mọi thứ tai nạn bức não, phát tâm  
Đạỉ-thừa mà tu hạnh Bồ-tát, tứ  đẳng và 
luc đô hoàn bi tất cả, bỏ cái khổ sanh tử  • • • ” 
mà được cái vui Niết-bàn. Lại nguyện  
cho những người bị hình phạt, tù  đày và 
giam giữ một cách khốn khổ oan khốc
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trong tất cả lao ngục trần gian, những 
người vì bịnh tật mà mất hết tự  do, cùng  
với hết thảy thân thuộc liên  hệ, nhờ oai 
lực của công đức lạy Phật cho họ hôm  
nay mà họ được gỉảỉ thoát hết thảy  
thống khổ, cái nhân oán đối là ác nghiệp  
cứng rốt ráo tiêu  tan, ra khỏi cửa ngỗ 
lao ngục mà bước vào cửa ngỗ th iện  
pháp, sự sống đá vô cùng mà trí lực cũng  
vô tận, thân tâm vĩnh viễn  vui như cái 
vui của cỗi Thiền thứ ba, nhớ cái khổ lao 
ngục mà tưởng niệm  ơn Phật, bỏ ác làm  
lành mà phát tâm Đại-thừa tất cả, thực 
hành Bồ-tát hạnh cho đến Kim-cang 
tâm, trở lại cứu độ hết thảy chúng sanh, 
cùng nhau bước lên  địa vi Chánh-biến- 
giác đầy nhứng thần lực tự  tại.

PHẦN BÂM BẢY:

PHẢT N eu yÊ N  HOI HI/ỚNG

Hôm nay, tất cả đại chúng cùng 
sám hối trong đạo tràng này, đá được



490

phát tâm làm những việc đáng làm rồi, 
bây giờ nên đem công đức đó mà phát 
nguyện hồi hướng. Tại sao phải làm như  
vậy ? Vì lẽ chứng sanh mà không giải 
thoát được là giai do say mê quả báo mà 
không thể xả bỏế Nếu làm được một chút 
phước đức hay tu được một mảy th iện  
hạnh cứng biết đem ra mà hồi hướng, 
th ì th ế  là đối với quả báo không còn ham  
hố. Như vậy là giải thoát, siêu  nhiên  tự  
tại. Do đó, trong Kỉnh ca tụng sự hồi 
hướng là ích lợi vĩ đại. Ngày nay, đại 
chứng cần phải phát nguyện hồi hướng, 
thêm  nữa, phải khuyến khích tất cả 
đừng ham quả báo. Để làm việc đó, trước 
tỉên , chúng ta hãy cùng nhau vận dụng 
chí thành, gieo xuống đất tất cả năm bộ 
phận của cơ thể mà qui y và đảnh lễ các 
đấng Đại từ bi phụ của cả th ế gian :

-  Nam-mô Di-Lặc Phật,
-  Nam-mô Thích-Ca Mâu-Ni
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Phật,
-  Nam-mô Kiên-Xuất Phật,
-  Nam-mô An-Xà-Na Phật,
-  Nam-mô Tăng-ích Phật,
-  Nam-mô Hương-Minh Phật,
-  Nam-mô Vi-Lam-Minh Phật,
-  Nam-mô Niệm-Vương Phật,
-  Nam-mô Mật-Bát Phật,
-  Nam-mô Vô-Ngại-Tướng

Phật,
-  Nam-mô Tín-Giới Phật,
-  Nam-mô Chí-Diệu-Đạo Phật,
-  Nam-mô Lạc-Thật Phật,
-  Nam-mô Minh-Pháp Phật,
-  Nam-mô Cụ-Oai-Đức Phật,
-  Nam-mô Chí-Tịch-Diệt Phật,
-  Nam-mô Thượng-Từ Phật,
-  Nam-mô Đai-Từ Phât• •



492

-  Nam-mô Cam-Lô-Vương
Phật,

-  Nam-mô Di-Lâu-Minh Phật,
-  Nam-mô Thánh-Tán Phật,
-  Nam-mô Quảng-Chiếu Phật,
-  Nam-mô Văn-Thù Sư-Lợi Bồ-

Tát,
-  Nam-mô Phổ-Hiền Bồ-Tát,
-  Nam-mô Vô-Biên-Thân Bồ-

Tát,
-  Nam-mô Quán-Thế-Âm Bồ-

Tát.
Lại nứa, đệ tử  chúng con chí thành  

qụỉ y và đảnh lễ hết thảy Tam-Bảo khắp 
cả mười phương cùng tận hư không giới, 
nguyện xỉn Tam-Bảo đem năng )ực từ  bi 
mà đồng gia cứu hộ, làm cho đại chúng 
cùng sám hối trong đạo tràng này viên  
mán hết thảy hạnh nguyện siêu việt.
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Tất cả đại chúng cừng sám hối trong đạo 
tràng này, từ  nay sắp đi cho đến ngày 
giác ngộ, làm hanh Bồ-tát thề đừng 
thoái lui, độ người trưởc làm Phật sau. 
Nếu aỉ chưa đắc đạo, trung gian còn mắc 
sanh tử, th ì nhờ năng lực của thệ 
nguyện này mà làm cho người ấy sanh  
ra ở  đâu, thân khẩu ý nghiệp cứng 
thường tự thanh tịnh, thường phát 
nhứng tâm rộng lớn vượt bực, như tâm  
ôn nhu, tâm từ hòa, tâm dứng mãnh, 
tâm không phóng túng, tâm tịch  diệt, 
tâm chân thật, tâm thuần túy, tâm  
phóng xả, tâm siêu v iệt vĩ đại, tâm từ bỉ 
vĩ đại, tâm bất động, tâm hoan hỷ, tâm  
cứu độ người trước, tâm hộ vệ tất cả, 
tâm hộ vệ tuệ giác Bồ-đề, tâm nguyện  
đồng đẳng với Phật. Phát những tâm  
rộng lớn vượt bực như vậy rồi, chuyên  
chú mà cầu trí đa văn, mà tu định ly dục, 
để lợi ích an ỉạc tất cả và hết thảy, ỉàm  
cho ai nấy không bỏ mất thệ nguyện Bồ-
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đề mà cùng nhau hoàn thành đỉa vị 
Chánh-giác vô thượng.

Sau đây là cách thức thay th ế tất 
cả mà phát nguyện hồi hướng. Đại 
chúng cùng sám hối trong đạo tràng háy 
cùng nhau quì xuống, chấp tay, tâm  
nghĩ, m iệng nói, theo lời của tôi mà tác 
b a ch :•

Mười phương pháp giới 
Chư thiên chư tiên,
Có được bao nhiêu  
Công đức th iện  nghiệp,
Nay tôi thay th ế  
Phát nguyện hồi hướng,
Nguyên đồng qui về 
Bồ đề vô thượng.

Mười phương pháp giới 
Tất cả long thần,
Có được bao nhiêu  
Thiện nghiệp vượt bực,
Nay tôi thay th ế
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Phát nguyện hồi hướng, 
Nguyện đồng qui về 
Nhất thừa vô thượng.

Mười phương pháp giới 
Vua chúa loài người,
Tu được bao nhiêu  
Bồ đề th iện  hạnh,
Nay tô i thay thế,
Phát nguyện hồi hướng, 
Nguyên đồng qui về 
Tuệ giác vô thượng.

Mười phương pháp gỉớỉ 
Lục đạo chúng sanh  
Có được bao nhiêu  
Thiện nghiệp kém cỏi, 
Nay tôi thay th ế  
Phát nguyện hồi hướng, 
Nguyện đồng qui về 
Tuệ giác vô thượng.

Mười phương pháp giới 
Phật tử  xuất gia,
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Các vị Tỳ-kheo 
Được Phật truyền giới, 
Bốn quả sa môn 
Vô trưởc giải thoát,
Và cả những vị 
Cầu đạo duyên giác,
Hoăc ẩn hoăc h iên  • • •
Hóa độ chúng sanh,
Minh bach thấu triêt • • 
Nguyên lý nhân duyên, 
Những vị như vậy 
Tôi thay tất cả,
Phát nguyện hồi hướng 
Qui về Phật đạo.

Mười phương pháp giới 
Liêt vi bồ tát,• • 7 
Những người đọc tụng  
Thọ trì kỉnh pháp,
Những người nhập định 
Hay là xuất định,
Những người khuyến hóa 
Thực hành th iện  nghiệp,
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Tổng quát mà nói,
Tất cả công đức 
Và các th iện  nghiệp  
Của cả tam thừa,
Nay tôi thay th ế  
Hồi hướng chứng sanh, 
Nguyên đồng qui về 
Bồ đề vô thượng.

Ở trên loài trời 
Hay trong loài người, 
Hoặc các th iện  pháp 
Của các Thánh giả,
Nay tôi khuyên thỉnh  
Hồi hướng chúng sanh, 
Nguyện đồng qui về 
Tuệ giác vô thượng.

Công đức phát tâm, 
Công đức sám hối,
Hoặc tự  làm lấy,
Hoặc khuyên người làm, 
Mà có phước đức
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Dẫu một tơ tóc,
Cũng đem hồi hướng 
Hiến cho tất cả,
Nguyện rầng chúng sanh  
Chưa được ỉàm Phật,
Thì quyết không bô 
Thệ nguyên bồ đề :
Tất cả chúng sanh  
Thành Phật hết thảy,
N hiên hậu chúng con  
Mới lên  ngôi Phật.

Ngưỡng nguyện chư Phật,
Đại địa bồ tát,
Các vị thánh giả 
Vô lậu giải thoát,
Từ bi nhiếp thọ 
Tất cả chúng con  
Trong đời h iện  tại 
Cứng như đời sau.

Hôm nay, tất cả đại chúng cùng 
sám hối trong đạo tràng này, hãy cùng
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nhau khuynh tận chí thành, gieo xuống 
đất tất cả năm bộ phận của cơ thể, 
phụng vi quốc chứa mà phát nguyện hồi 
hướng, phụng vì cha mẹ bà con mà phát 
nguyện hồi hướng, phụng vì sư trưởng 
đồng học mà phát nguyện hồi hướng, 
phụng vì th í chủ và th iện  hữu ác hữu 
mà phát nguyện hồi hướng, phụng vì 
bốn vị th iên  vương hộ vệ th ế  gian mà 
phát nguyện hối hướng, phụng vì mườỉ 
phương ma vương mà phát nguyện hồi 
hướng, phụng vì liệt vị th iện  thần thông  
minh chính trực, ở  trên trời, dưới đất 
hay trong không gian, hộ vệ người h iền  
trừng trị kẻ ác, hộ vệ nhứng người thọ 
trì kỉnh chú, phụng vi long thần tám bộ 
mà phát nguyện hồi hướng, phụng vì 
hết thảy thần lỉnh hoặc ẩn hoặc h iện  mà 
phát nguyện hồi hướng, phụng vì mưởỉ 
phương pháp giới tất cả và hết thảy mọỉ 
loài chúng sanh mà phát nguyên hồi 
hướng. Nguyện xỉn mườỉ phương chư
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th iên  chư tiên, tám bộ ỉong thần, cùng 
với hết thảy chúng sanh, từ  nay sắp đỉ 
cho đến ngày giác ngộ, luôn ỉuôn thể  
nghiệm  bản thể “vô tướng” mà không 
còn say đắm quả báo th ế  gian.


